KHỐI KIẾN THỨC 2
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ 

NHÀ NƯỚC PHÁP LUẬT

Câu 1. Bài 1:

1. Định nghĩa hệ thống chính trị ?

Hệ thống chính trị là tổ hợp có tính chỉnh thể các thể chế chính trị (các cơ quan quyền lực nhà nước, các đảng chính trị, các phong trào xã hội, các tổ chức chính trị - xã hội, …) được xây dựng theo một kết cấu chức năng nhất định, vận hành trên những nguyên tắc, có chế và quan hệ cụ thể, nhằm thực thi quyền lực chính trị.

2. Cấu trúc của hệ thống chính trị:

Hệ thống chính trị được tạo thành bởi nhiều bộ phận, mỗi bộ phận đó lại là một kết cấu phức tạp gồm nhiều bộ phận nhỏ khác, có thể coi là các “tiểu hệ thống”. Đó là:

- Các thể chế chính trị (các tổ chức)- tiểu hệ thống thể chế.

- Các quan hệ chính trị -tiểu hệ thống quan hệ.

- Các cơ chế hoạt động – tiểu hệ thống cơ chế.

- các nguyên tắc vận hành – tiểu hệ thống các nguyên tắc vận hành.

Như vậy, cấu trúc của hệ thống chính trị bao gồm bốn bộ phận chủ yếu: các tổ chức là cốt vật chất của hệ thống chính trị; các quan hệ chính trị là bộ phận kết nối các tổ chức và đảm bảo các vai trò, chức năng nhất định của chúng; các cơ chế và nguyên tắc vận hành thông suốt và đúng đắn.

3. Hệ thống chính trị Việt Nam:

Hệ thống chính trị Việt Nam tất yếu vừa mang tính phổ biến, vừa mang tính đặc thù. Do đó, về cơ bản được tổ chức gần giống như hệ thống chính trị nhiều nước trên thế giới. Mặt khác, hệ thống chính trị VN được tổ chức và vận hành trong điều kiện lịch sử, KT-XH và môi trường văn hóa chính trị đặc thù. Chính vì vậy hệ thống chính trị VN có những đặc điểm riêng.

Thứ nhất, hệ thống chính trị VN do duy nhất một ĐCSVN lãnh đạo. tính đặc thù này được quy định bởi vai trò, vị trí, khả năng lãnh đạo, uy tín lãnh đạo của ĐCSVN từ khi thành lập đến nay, trong quá trình tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc, chống ách thực dân, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đổi mới xã hội, …

Thứ hai, hệ thống chính trị VN là hệ thống chính trị được xây dựng theo mô hình hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa Xô Viết, mặc dù đang trong quá trình đổi mới, hoàn thiện nhưng ảnh hưởng của chế độ tập trung quan liêu, bao cấp trong mô hình ấy đang còn khá nặng nề. 

Thứ ba, ở VN, các tổ chức chính trị - XH phần lớn đều được ĐCS tổ chức rèn luyện, ra đời ngay sau khi DDCSVN thành lập và trở thành các tổ chức quần chúng, cơ sở chính trị - xã hội của đảng. Vì vậy, sau khi giành được độc lập, ĐCSVN trở thành đảng cầm quyền, các tổ chức chính trị - xã hội của Nhà nước, được hưởng các điều kiện tổ chức và hoạt động như các cơ quan NN.
Những đặc điểm này vừa quy định kết cấu tổ chức, vận hành và các mối quan hệ vừa cho thấy những thuận lợi, những khó khăn thách thức mà chúng ta phải giải quyết, …vừa đặt ra những yêu cầu đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị nước ta.

* Cấu trúc của hệ thống chính trị Việt Nam:

Hệ thống chính trị là tổ hợp có tính chỉnh thể các thể chế chính trị (các cơ quan quyền lực nhà nước, các đảng chính trị, các phong trào xã hội, các tổ chức chính trị - xã hội, …) được xây dựng theo một kết cấu chức năng nhất định, vận hành trên những nguyên tắc, có chế và quan hệ cụ thể, nhằm thực thi quyền lực chính trị.

Trước hết, về tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị VN bao gồm: ĐCSVN, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc VN và các tổ chức chính trị xã hội như: Tổng liên đoàn lao động VN (28/7/1929); Đoàn TNCSHCM (26/3/1931); Hội nông dân VN (14/10/1930); Hội liên hiệp Phụ nữ VN (20/10/1930); Hội cựu chiến binh VN (06/12/1989).

Trong hệ thống chính trị VN, ĐCSVN lãnh đạo NN và XH, là hạt nhân của hệ thống chính trị.

NN – Cộng hòa XHCNVN bao gồm Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, hệ thống tư pháp (Tòa án và VKSND) và chính quyền các địa phương.

- Quốc hội: Là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực NN cao nhất của nước Cộng hòa XHCNVN. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của NN. 

- Chủ tịch nước: chủ tịch nước là người đứng đầu NN, thay mặt nước Cộng hòa XHCNVN về đối nội và đối ngoại. chủ tịch nước do quốc hội bầu. chủ tịch nước chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội.

- Chính phủ: là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa XHCNVN, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của quốc hội. chính phủ chịu trách nhiệm trước quốc hội và báo cáo công tác trước quốc hội, UB thường vụ quốc hội, chủ tịch nước.

- Tòa án nhân dân: là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa XHCNVN thực hiện quyền tư pháp. Tòa án có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ lợi ích của NN, ….

- VKSND: thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Có nhiệm vụ bảo vệ  pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ lợi ích của NN, …

- Chính quyền địa phương: được tổ chức ở các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa XHCNVN. Cấp chính quyền địa phương gồm có HĐND và UBND được tổ chức phù hợp. chính quyền địa phương tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật tại địa phương; quyết định các vấn đề của địa phương do luật định; chịu sự kiểm tra giám sát của cơ  quan NN cấp trên.

+ HĐND là cơ quan quyền lực NN ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân ở địa phương, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan NN cấp trên. Quyết định các vấn đề của địa phương, giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của HĐND.

+ UBND ở cấp chính quyền địa phương do HĐND cùng cấp bầu, là cơ quan chấp hành của HĐND, cơ quan hành chính NN ở địa phương, chịu trách nhiệm trước HĐND và cơ quan hành chính NN cấp trên. Tổ chức việc thi hành Hiến pháp và pháp luật ở địa phương; tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND, ….

Ở NN Cộng hòa XHCNVN, quyền lực NN tập trung vào Quốc hội (cơ quan đại biểu cao nhất, cơ quan quyền lực NN cao nhất). Các cơ quan khác như Chủ tịch nước, Chính phủ, TAND và VKSND đều được Quốc hội cử ra, chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác trước Quốc hội. Chính phủ, còn là cơ quan chấp hành của Quốc hội.

Mặc dù quyền lực NN là tập trung, thống nhất không thể phân chia, nhưng có phân công và kiểm soát giữa các cơ quan NN trong việc thực thi các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

MTTQVN và các tổ chức chính trị xã hội thành viên của Mặt trận là một bộ phận của hệ thống chính trị. MTTQVN là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và người VN định cư ở nước ngoài.

*Giải pháp nào phát huy vai trò của nhà nước trong hệ thống chính trị? 

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật

- Tổ chức thực hiện pháp luật, tuyên truyền pháp luật

- Xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, đội ngũ cán bộ, công chức đảm bảo về trình độ chuyên môn và đạo đức.

- Phát huy dân chủ vận động người dân

- Các tổ chức chính trị xã hội phối kết hợp tham gia

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng.

* Liên hệ thực tế ở địa phương?.

- Mặt làm được:

. Đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng

. Làm tốt công tác quản lý về mọi mặt của đời sống xã hội

. Điều hành mọi hoạt động theo khuôn khổ của pháp luật

. Phát huy được tính dân chủ rộng rãi trong nhân dân

- Mặt hạn chế:

. Công tác tuyên truyền chưa thật sự đi vào chiều sâu

. Sự phối kết hợp giữa các tổ chức chính trị xã hội còn lõng lẽo thiếu sự chặc chẽ và liên kết.

- Hướng khắc phục để thực hiện tốt hơn:

. Tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền ở cơ sở

. Có sự ký kết liên tịch giữa các tổ chức chính trị xã hội và thường xuyên tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm.

. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát của các cấp.
Bài 2:

1. Khái niệm 

Nhà nước pháp quyền:  Là nhà nước đảm bảo tính tối thượng của pháp luật trong đời sống xh trong đó pl phải phản ánh ý chí chung, lợi ích chung của nhân dân; thực hiện và bảo vệ quyền tự do, dân chủ của nhân dân; chịu trách nhiệm trước công dân về những hoạt động của mình và yêu cầu công dân thực hiện các nghĩa vụ đối với NN và xh; có hình thức tổ chức quyền lực NN thích hợp bảo đảm chủ quyền thuộc về nhân dân, tổ chức thực hiện có hiệu quả quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp; ngăn chặn được sự tùy tiện, lạm quyền từ phía NN, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, kể cả vi phạm pl của các cơ quan và công chức NN.
Nhà nước pháp quyền XHCN:

Nhà nước pháp quyền XHCN là NN-XHCN thực sự của dân, do dân, vì dân; tất cả quyền lực NN thuộc về nhân dân; bảo đảm tính tối cao của Hiến pháp, quản lý XH theo pháp luật nhằm phục vụ lợi ích và hạnh phúc của nhân dân, do Đảng tiền phong của giai cấp công nhân lãnh đạo đồng thời chịu trách nhiệm trước nhân dân và sự giám sát của nhân dân.

* Đặc trưng của NN pháp quyền XHCN


- Là NN thực sự của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; bảo đảm tất cả quyền lực NN thuộc về nhân dân.


- NN tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc quyền lực NN là thống nhất, nhưng có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước về mặt lập pháp, hành pháp và tư pháp.


- NN được tổ chức và hoạt động trên cơ sở Hiến pháp và pháp luật, bảo đảm tính tối cao của Hiến pháp và pháp luật trong đời sống XH.


- NN tôn trọng, thực hiện và bảo vệ quyền con người, tất cả vì hạnh phúc của con người; bảo đảm trách nhiệm giữa NN và công dân, thực hành dân chủ gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương.


- NN do ĐCS VN lãnh đạo, đồng thời chịu sự giám sát của nhân dân, sự giám sát và phản biện XH của MTTQVN và các tổ chức thành viên của mặt trận.


- NN thực hiện đường lối hòa bình, hữu nghị với nhân dân các dân tộc và các nhà nước trên thế giới trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và tòan vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào nội bộ của nhau và cùng có lợi; đồng thời tôn trọng và cam kết thực hiện các công ước, điều ước, hiệp ước quốc tế đã tham gia, ký kết, phê chuẩn

3. Các yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền XHCNVN:

Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta hiện nay phải đáp ứng các yêu cầu dưới đây:

- Xây dựng được một nhà nước thực sự của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, bảo đảm thực hiện ngày càng đầy đủ nền dân chủ XHCN. Cơ cấu tổ chức và cơ cấu hoạt động của nhà nước phải đảm bảo tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, tất cả vì hạnh phúc của nhân dân.

- Xây dựng một nhà nước có đủ năng lực quản lý kinh tế, quản lý xã hội có hiệu quả, phát huy được mọi tiềm năng của dân tộc; đồng thời, tiếp thu hợp lý những thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ mới của thế giới và những tinh hoa văn hóa của nhân loại.

- Xây dựng nhà nước có bộ máy gọn nhẹ, được tổ chức chính quy, có quy chế làm việc khoa học, bảo đảm kiểm tra, giám sát và điều hành được hoạt động của xã hội, cũng như hoạt động của bản thân bộ máy nhà nước.

- Xây dựng nhà nước hoạt động trên cơ sở pháp luật, thực hiện quản lý xã hội theo pháp luật, giữ vững kỷ cương nhà nước và trật tự xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng.

- Xây dựng một nhà nước có đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân, có trách nhiệm với dân, đồng thời có bản lĩnh chính trị, năng lực quản lý, loại trừ được bệnh quan lieu, tham nhũng, đặc quyền, đặc lợi, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân.

- Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân phải trở thành định hướng, yêu cầu bao trùm toàn bộ tổ chức hoạt động của nhà nước, đồng thời là trách nhiệm của Đảng, MTTQ và các tổ chức thành viên của mặt trận và mọi công dân.

- Xây dựng nhà nước pháp quyền trong điều kiện Đảng duy nhất cầm quyền, đòi hỏi đảng phải đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước, quan tâm thích đáng cho việc lãnh đạo xây dựng nhà nước, xây dựng và thực hiện pháp luật, đồng thời bảo đảm cho các tổ chức Đảng và Đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật, tôn trọng các thể chế của nhà nước. MTTQVN và các thành viên của mặt trận củng  như các tổ chức trong xã hội và mọi công dân có trách nhiệm tuân thủ PL, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trước nhà nước và xã hội, đồng thời có những hình thức thích hợp thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng nhà nước.

* Liên hệ thực tế :

Nhìn chung, thực tế những năm qua cho thấy nhà nước ta luôn có sự đổi mới tổ chức và hoạt động (như xác định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của bộ máy cơ quan nhà nước) để đáp ứng những yêu cầu được đặt ra trong từng thời kỳ lịch sử, nhất là trong thời kỳ đổi mới hiện nay. Nhà nước ta cũng dần dần hoàn thiện cơ chế thu hút sự tham gia của nhân dân ngày càng nhiều vào việc xây dựng chính quyền nhà nước các cấp.

Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận rằng : tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước còn nặng nề, cồng kềnh, những phân định về trách nhiệm, quyền hạn và sự phối hợp giữa các cơ quan quyền lực, cơ quan nhà nước chưa tốt, hoạt động giám sát của Quốc hội ngày càng tốt hơn nhưng hoạt động lập pháp còn nhiều hạn chế.

Bài 4:

1. Pháp luật là gì: 

Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do Nhà nước ban hành hoặc thừa nhận thể hiện ý chí của giai cấp thống trị và được bảo đảm thực hiện bằng sức mạnh cưỡng chế của Nhà nước, là yếu tố đảm bảo sự ổn định và trật tự của xã hội.

*Khái niệm PLXHCN : PLXHCN là hệ thống những quy tắc xử sự chung do nhà nước XHCN ban hành hoặc thừa nhận, thể hiện ý chí của giai cấp công nhân và đại đa số nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản và được đảm bảo thực hiện bằng bộ máy nhà nước.

* Bản chất của pháp luật XHCN: (Nói riêng)

- Pháp luật XHCN là hệ thống những quy tắc xử sự do Nhà nước ban hành hoặc thừa nhận, thể hiện ý chí giai cấp công nhân và nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, được đảm bảo thực hiện bằng bộ máy Nhà nước.

- Dưới XHCN, PL là sản phẩm của hoạt động Nhà nước XHCN là nhà nước kiểu mới, nhà nước của dân, do dân, vì dân, mang bản chất của giai cấp công nhân. Vì vậy pháp luật XHCN mang bản chất của giai cấp công nhân.

-Cũng như nhà nước XHCN, pháp luật XHCN không chỉ mang tính giai cấp công nhân mà còn có tính nhân dân, tính dân tộc(tính xã hội).

- Pháp luật XHCN mang tính nhân đạo XHCN. Một mặt nghiêm khắc trong ngăn chặn, đấu tranh chống lại mọi hành chính vi vi phạm pháp luật, mặt khác rất khoan hồng đối với những người phạm tội biết ăn năng, hối cải, trở thành người công dân lương thiện.

Tóm lại: Qua nghiên cứu bản chất pháp luật nói chung và pháp luật XHCN nói riêng có thể tiếp cận với nhiều gốc độ và bình diện khác nhau. Tuy nhiên bản chất chung nhất là của pháp luật bao giờ cũng biểu hiện 2 tính, đó là tính giai cấp và tính xã hội.

Bản chất của pháp luật: (nói chung).

Tính
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cấp:

Pháp luật phản ánh ý chí của  nhà nước của giai cấp thống trị.

Khi nhà nước nào lên nắm chính quyền bao giờ nhà nước đó ban hành pháp luât có lợi cho nhà nước đó và phụ vụ cho nhà nước đó.

Tính giai cấp của pháp luật còn biểu hiện ở mục đích điều chỉnh các quan hệ xã hội, nhằm tạo ra một xã hội trật tự, ổn định, phù hợp với giai cấp thống trị. Với ý nghĩa này, pháp luật là công cụ để thực hiện sự thống trị của giai cấp.

Tính xã hội:

Từ xa xưa con người đã sớm biết điều chỉnh các mối quan hệ của mình.Khi thiết lập các quy phạm pháp luật, con người đã loại bỏ dần tính tự phát trong quan hệ xã hội. Điều đó chứng tỏ giá trị xã hội của pháp luật nhằm chống lại tình trạng lộn xộn và tự phát trong xã hội. Pháp luật là do nhà nước đại diện chính thức do toàn xã hội ban hành, vì vậy ở chừng mực nào đó, pháp luật còn thể hiện ý chí của các giai cấp và tầng lớp khác nhau trong xã hội. Do đó pháp luật mang tính xã hội rộng lớn.

Tóm lại: Xét về bản chất pháp luật là một hiện tượng vừa mang tính giai cấp vừa mang tính xã hội.Hai thuộc tính này có mối quan hệ mật thiết gắn bó chặt chẽ với nhau trong một thể thống nhất. Nói cách khác, không có kiểu pháp luật chỉ thể hiện duy nhất tính giai cấp và ngược lại cũng không có kiểu pháp luật chỉ thể hiện tính xã hội.

*Vai trò của pháp luật xã hội chủ nghĩa:

Vai trò của pháp luật đối với hệ thống chính trị:

- Đối với sự lãnh đạo của Đảng, pháp luật là phương tiện để cụ thể hóa, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, làm cho đường lối đó có hiệu lực thực thi và bắt buộc chung trên phạm vi toàn xã hội. Đồng thời PL là phương tiện để Đảng kiểm tra đường lối của mình trong thực tiễn. Mặt khác, pl còn là phương tiện phân định rõ phương thức lãnh đạo của Đảng và chức năng quản lý, điều hành của NN.
- Đối với Nhà nước, pháp luật là cơ sở pháp lý tổ chức và hoạt động của mình, là sự ghi nhận về mặt pháp lý trách nhiệm của Nhà nước đối với xã hội và công dân, là phương tiện quản lý có hiệu lực với mọi mặt đời sống xã hội. PL là phương tiện chứa đựng trong nó sự kết hợp giữa thuyết phục và cưỡng chế, giữa tập trung và dân chủ, giữa năng động, sáng tạo với kỷ luật, kỷ cương. Do đó, khi thực hiện các chức năng của mình, NN không thể không sử dụng phương tiện pl.
- Đối với các tổ chức chính trị - xã hội, là cơ sở pháp lý bảo đảm cho nhân dân tham gia vào quản lý nhà nước, quản lý xã hội thông qua các tổ chức chính trị - xã hội của mình. Pháp luật thể chế và phát triển nền dân chủ XHCN, bảo đảm cho tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Nhân dân dựa vào pl để phản ứng đấu tranh với các hành vi lạm quyền, cưỡng chế ngoài quy định của pl.
Bài 7 :

Khái niệm thực hiện pháp luật

 
Thực hiện pháp luật là quá trình các thành viên trong xh, thực hiện các h/vi xử sự theo y/c của PL dưới những hình thức và tính cách thực hiện khác nhau, nhưng cùng nhằm mục đích bảo đảm cho PL được thực hiện tăng cường pháp chế trong đời sống của NN và xh.

   
* Các hình thức thực hiện pháp luật

 
Có 4 hình thức thực hiện pháp luật : Tuân thủ pháp luật ; Chấp hành pháp luật ; Sử dụng pháp luật và Áp dụng pháp luật.

   
- Tuân thủ pháp luật

       
Tuân thủ pháp luật là hình thức thực hiện pháp luật trong đó các chủ thể thực hiện pháp luật tự kiềm chế mình, ko thực hiện những hành vi xử sự mà PL ngăn cấm.

     
Ví dụ: Biết giết người sẽ bị phạt tù hay bị tử hình, biết vậy nên không giết người ; đi vào đường ngược chiều sẽ bị phạt, nên người tham gia giao thông không đi vào đường ngược chiều.

- Chấp hành pháp luật

       
Chấp hành pháp luật là một hình thức thực hiện pháp luật mà trong đó các chủ thể thực hiện PL chủ động thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của mình với hành động có tính chất chủ động, tích cực, tự giác.  

    
Ví dụ: Thấy đèn đỏ dừng lại, đèn xanh đi qua ;

         Tự giác đóng thuế, thanh niên đến 18 tuổi chấp hành đi nghĩa vụ quân sự.

- Sử dụng pháp luật

       
Sử dụng pháp luật, là hình thức thực hiện pháp luật mà trong đó các chủ thể thực hiện thực hiện các quyền của mình do PL quy định hoặc cho phép.

    
Ví dụ: Quyền khiếu nại, quyền tố cáo ; Quyền khởi kiện, quyền kháng cáo…


Hình thức sử dụng PL # hình thức tuân thủ PL và chấp hành PL ở chổ chủ thể t/hiện PL có thể thực hiện or ko thực hiện quyền được PL quy định, cho phép thực hiện hay ko thực hiện, ko có tính bắt buộc. Như vây, hình thức thực hiện PL này có tính chất chủ động và ko bắt buộc.

  
- Áp dụng pháp luật (Trong các hình thức thực hiện pháp luật thì áp dụng pháp luật là đặc biệt nhất vì): 

         
Áp dụng pháp luật, là hình thức thực hiện pháp luật đặc thù, trong đó chủ thể ADPL chỉ có thể là c/quan NN, CBCC NN có những chức năng, n/v, quyền hạn do PL quy định.


Nói cách #, hình thức này chỉ c/quan NN, CBCC NN được NN giao quyền mới có quyền áp dụng PL để thực hiện các chức năng, n/v, quyền hạn do PL quy định.


Đây là hình thức thực hiện PL đực thù và có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình xd NN pháp quyền XHCN do dân, vì dân.


Vì vậy, hình thức này cần được nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc.

2. Đặc điểm của hoạt động áp dụng PL :

Hoạt động áp dụng PL là hoạt động thể hiện quyền lực nhà nước và được tổ chức chătHoạt động áp dụng PL là hoạt động thể hiện quyền lực nhà nước và được tổ chức chặt chẽ. Đặc điểm này thể hiện dưới những đặc điểm như sau :

- Hoạt động áp dụng PL chỉ do các cơ quan nhà nước, cán bộ công chức nhà nước có thẩm quyền thực hiện. Quyền hạn áp dụng PL của từng cơ quan và từng chức danh được PL quy dịnh cụ thể và chặt chẽ.

- Áp dụng PL là hoạt động thể hiện ý chí đơn phương của cơ quan, cán bộ công chức nhà nước có thẩm quyền, chỉ căn cứ vào quy định của PL và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, không phụ thuộc vào ý muốn của chủ thể bị áp dụng PL.

- Hoạt động áp dụng PL được quy định chặt chẽ về thủ tục, quy trình, hình thức áp dụng PL.

Các quyết định ban hành trong hoạt đọng áp dung PL liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và tính mạng của công dân cũng như quyền, lợi ích của các chủ thể trong xã hội.

Vì vậy, PL phải quy định cụ thể, rõ ràng và hết sức chặt chẽ các cơ sở, điều kiện áp dụng PL cũng như các thủ tục, quy trình, hình thức áp dụng PL. Các cơ quan, cán bộ công chức có thẩm quyền áp dụng PL và các bên hữu quan phải tuân thủ nghiêm ngặt những quy định ấy.

- Áp dụng PL là hoạt động cá biệt hóa các quy phạm PL chung áp dụng cho cá nhân, tổ chức cụ thể.

Các quy phạm PL, mặc dù rất cụ thể, chi tiết, nhưng chúng vẫn là những quy tắc xử sự chung áp dụng cho bất kỳ ai không tuân theo các quy tắc ấy.

Muốn áp dụng PL cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức có thẩm quyền phải viện dẫn các quy phạm có liên quan áp dụng cho một tổ chức, cá nhân cụ thể.

- Hoạt động áp dụng PL là hoạt động mang tính sáng tạo.

Trong hoạt động áp dụng PL, các cơ quan, cán bộ công chức có thẩm quyền phải nghiên cứu nắm vững các quy định của PL.

Vì vậy, hoạt động áp dụng PL của cơ quan, cán bộ có thẩm quyền là hoạt động có tính sáng tạo cao.

Phải nghiên cứu kỹ các điều kiện, hoàn cảnh, tình tiết, bản chất sự việc, sự kiện để vận dụng sáng tạo và phù hợp các quy định của PL.

 4. * Khái niệm pháp chế:

Pháp chế XHCN là chế độ của đời sống chính trị - xã hội; trong đó NN quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật; các cơ quan NN, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị kinh tế và mọi công dân đều phải tôn trọng và thực hiện Hiến pháp, pháp luật một cách nghiêm chỉnh, triệt để và chính xác. Mọi vi phạm pháp luật đều bị xử lý theo Hiếp pháp và pháp luật.

* Mối quan hệ giữa pháp luật và pháp chế:

PL và pháp chế là hai hiện tượng pháp lý khác nhau, độc lập tương đối với nhau nhưng có mối liên hệ phổ biến, mật thiết với nhau : 

PL là hệ thống quy tắc xử sự do NN ban hành thể hiện ý chí của giai cấp thống trị ; được NN bảo đảm thực hiện bằng sức mạnh cưỡng chế ; là nhân tố điều chỉnh các quan hệ xh. Như vậy PL được biểu hiện chủ yếu trong hệ thống các văn bản QPPL như : HP, luật, bộ luật, pháp lệnh, NQ của các cơ quan quyền lực NN, lệnh, nghị định, quyết định, thông tư, chỉ thị. Hệ thống QPPL thể hiện trong hệ thống các văn bản QPPL mới tạo ra khả năng có thể được thực hiện. Hay nói cách khác PL mới là tiền đề căn cứ pháp lý cho mọi hoạt động cơ bản trong đời sống xh. 

Pháp chế là PL hành vi là hoạt động hay không hoạt động phù hợp với những quy đinh của PL. Tìm hiểu pháp chế đòi hỏi phải nhận biết được các quy định PL hiện hành để đối chiếu vào trong đời sống xh xem mối liên kết giữa quy định của PL với hoạt động của mọi tổ chức, cá nhân trong xh xem chúng có phù hợp với nhau hay không. NN nào thì PL ấy. Bản chất của pháp chế được quy định bởi bản chất của PL NNXHCN có PL XHCN, vậy bản chất pháp chế ở nước ta là pháp chế XHCN mang bản chất giai cấp của PL XHCN.

Tóm lại, có PL thì mới có PC ; PC sẽ bảo đảm phát huy được giá trị của PL ; PC chỉ được củng cố và tăng cường trên cơ sở quy định của PL.

* Tại sao phải tăng cường pháp chế:

- Nhờ có pháp chế mà pl mới phát huy giá trị trong thực tế. Đối với vai trò lãnh đạo của Đảng bằng chủ trương, đường lối thể chế hóa bằng pháp luật.

- Tăng cường pháp chế phát huy sự lãnh đạo của Đảng

- Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, nếu pl hiệu quả thì quan hệ xh tốt.

- Trong hệ thống chính trị thì nhân dân làm chủ thể của Đất nước, quyền và vai trò của nhân dân được thể hiện trong pl để nhân dân thực hiện đúng quyền của mình thì nhà nước phải sử dụng pl.

5. Các nguyên tắc của pháp chế:

- Bảo đảm sự thống nhất của pháp chế trên vi mô toàn quốc:

Hệ thống PL là tổng thể nhiều ngành luật, rất phong phú, đa dạng “nhưng pháp chế thì phải thống nhất”. Pháp chế thống nhất nghĩa là trên quy mô toàn quốc chỉ có một nền pháp chế của địa phương này hay của địa phương khác.

Nguyên tắc này đòi hỏi phải thống nhất trên phạm vi cả nước cả về nhận thức và thực hiện pháp luật, nhằm loại trừ những tư tưởng cục bộ,  địa phương chủ nghĩa, bảo đảm công bằng xã hôi. Nguyên tắc thống nhất của pháp chế  không những không loại bỏ mà còn không ngừng phát huy khả năng áp dụng sáng tạo pháp luật của từng đia phương, từng cơ sở trong việc xây dựng các quy chế hoạt dộng và quản lý phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể của mình. Nhưng sự áp dụng sáng tạo  đó phải phù hợp với sự thống nhất pháp luật của NN.

- Nguyên tắc bảo đảm hiệu lực pháp lý cao nhất của Hiến pháp: 

Đây là nguyên tắc đảm bảo tính thống nhất của hệ thống PL, tạo điều kiện cho hệ thống đó phát triển và ngày càng hoàn chỉnh, làm cơ sở củng cố và tăng cường pháp chế. Trong hệ thống PL, các văn bản PL tồn tại trong mối quan hệ phụ thuộc và quy định lẫn nhau.

Hiến pháp là văn bản có giá trị pháp lý cao nhất. Vì vậy, những văn bản khác kể cả văn bản luật đều phụ thuộc vào hiệu lực của HP, được ban hành trên cơ sở HP và nhằm cụ thể hóa, thực hiện HP. Để nguyên tắc này được thực hiện, một mặt, NN quan tâm hoàn thiện HP – luật cơ bản của NN và là cơ sở của hệ thống pháp luật, mặt khác, tăng cường xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống pháp luật để cụ thể hóa HP, đưa HP vào đời sống xã hội.

- Thực hiện pháp luật là nguyên tắc bắt buộc cung đối với mọi người, không có ngoại lệ:

Một trong những đặc điểm của pháp luật là tính bắt buộc chung đói với mọi người, không có ngoại lệ. Pháp luật phải được triệt để tuân theo và chấp hành nghiêm chỉnh, không cho phép một ngành, một cơ quan, hoặc một cá nhân nào đó tự cho phép mình không thực hiện những quy định của pháp luật khi mà những quy định đó đang còn có hiệu lực, chưa bị sửa đổi hoặc chưa bãi bỏ. Sự tuân theo và chấp hành đó là vô điều kiến. Cho nên, mục tiêu tăng cường pháo chế XHCN, trước hết là nhằm thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ công đân theo luật định, “Nhằm xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân”.

- Nguyên tắc phải chịu trách nhiệm pháp lý bắt buộc khi vi phạm pháp luật:

Trách nhiệm pháp lý là bắt buộc đối với tất cả những ai đã vi phạm pháp luật. Những người vi phạm pháp luật nhất thiết phải bị xử lý. Không một người náo có thể biện bạch cho những hành vi vi phạm pháp luật của mình, dù người đó ở cương vị  trong xã hội, hoặc do bất kỳ lý do nào gây nên.

Báo cáo chính trị tại ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ VI đã chỉ rõ “Mọi vi phạm điều phải được xử lý. Bất cứ ai phạm pháp  đều bị đưa ra xét xử theo PL, không được giữ lại để  xử lý “nội bộ”.  Không làm theo kiểu phong kiến: dân thì chịu hành pháp, quan thì xử theo “lễ”…cấm bao che hành động phạm pháp và ngưới phạm pháp dưới bất cứ hình thức nào”.

Kiên quyết đầu tranh chống những biểu hiện lợi dụng chức quyền để vi phạm pháp luật, hoặc dung túng bao che cho những hành vi phạm pháp.

Để tăng cường pháp chế XHCN, không những phải thực hiện những nguyên tắc cơ bản trên mà còn phải chú ý tới các mối quan hệ sau đây:

- Mối tương quan giữa pháp chế XHCN và trình độ văn hóa.

Tình trạng pháp chế không những phụ thuộc vào trình độ học vấn nói chung mà còn phụ thuộc vào ý thức PL của mỗi người, vào lối sống, quan niệm và chuẩn mực đạo đức mà họ đeo đuổi.

Để khắc phục nguyên nhân trên đây, NN rất quan tâm đến việc nâng cao trình độ văn hóa, tăng cường giáo dục pl cho nhân dân nói chung cho cán bộ công chức NN nói riêng nhằm từng bước hình thành và nâng cao ý thức pl cho mọi thành viên trong xh, góp phần phòng ngừa vi phạm pl, tăng cường pháp chế xhcn.

V.I.Lênin đã chỉ ra nếu không “thiết lập pháp chế thống nhất… thì không thể nói đến vấn đề bảo vệ và xây dựng bất cứ một nền văn hóa nào được”.

- Mối tương quan giữa pháp chế và tính hợp lý.

Trong hoạt động thực tiễn, để tuân theo và chấp của hành những quy định PL, vấn đề quan trọng là phải nhận thức được rõ mối tương quan giữa pháp chế và tính hợp lý của việc áp dụng các quy phạm PL. 
QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Câu hỏi: A/C hiểu thế nào về quản lý, quản lý nhà nước, quản lý hành chính nhà nước? Vai trò của hoạt động quản lý hành chính Nhà nước. Để hoạt động quản lý hành chính nhà nước đạt hiệu quả cần thực hiện những giải pháp nào?

Trả lời:

* Khái niệm quản lý: Quản lý là sự tác động có định hướng và tổ chức của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý bằng các phương thức nhất định để đạt tới mục tiêu nhất định.

* Khái niệm quản lý nhà nước: Quản lý nhà nước là hoạt động của các cơ quan nhà nước nhằm thực thi quyền lực nhà nước (lập pháp, hành pháp, tư pháp) trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội với mục tiêu phục vụ lợi ích chung của cả cộng đồng, duy trì ổn định, an ninh trật tự và thúc đẩy xã hội phát triển.

* Khái niệm quản lý hành chính nhà nước: Quản lý HC nhà nước là hoạt động của các cơ quan HC nhà nước nhằm thực thi quyền hành pháp trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội với mục tiêu phục vụ lợi ích chung của cả cộng đồng, duy trì ổn định, an ninh trật tự và thúc đẩy xã hội phát triển.

* Vai trò của hoạt động quản lý hành chính Nhà nước đối với sự phát triển của xã hội:
- Góp phần quan trọng trong việc hiện thực hóa chủ trương, đường lối chính trị.

Đường lối chính trị của Đảng được thể chế hóa vào trong các văn bản pl, chính sách của NN. Chính sách, pl của NN là các quy định cụ thể, thể hiện và là cơ sở để triển khai quan điểm, đường lối của Đảng vào thực tiễn cuộc sống. Thông qua việc sử dụng chính sách, pl để tổ chức triển khai các hđ quản lý đối với xh, quản lý hành chính NN góp phần hiện thực hóa quan điểm, đường lối chính trị của Đảng.

- Đinh hướng, dẫn dắt sự phát triển kinh tế - xã hội thông qua hệ thống pl và chính sách của NN.

Để cho hđ kt - xh phát triển theo đúng mục tiêu, các cơ quan hc NN quản lý vĩ mô đối với các đơn vị, tổ chức. Những định hướng, mục tiêu phát triển của Đất nước trong mỗi giai đoạn phát triển sẽ được thể hiện trong các chính sách, pl của NN. Thông qua sự tác động các công cụ quản lý như pl, kế hoạch, chính sách lên các quan hệ xh, các cơ quan quản lý hc NN chủ động dự kiến những mục tiêu và phương hướng thực hiện mục tiêu phát triển của ĐN. Làm như vậy sẽ hướng các hoạt động kinh tế - xã hội vận hành để đạt được những mục tiêu phát triển mà NN đã đặt ra.

- Điều hành xã hội, điều chỉnh các mối quan hệ xã hội.

Trong hoạt động quản lý của NN đối với XH, vai trò tổ chức, điều hành xh thuộc về quyền hành pháp do các cơ quan quản lý NN thực hiện. Hoạt động quản lý hc NN có vai trò điều hành các quá trình KT - XH, điều chỉnh, điều hòa các quan hệ xã hội nhằm hướng tới sự phát triển ổn định, hài hòa của xh.

- Hỗ trợ, duy trì và thúc đẩy sự phát triển của xh.

Trong quá trình tham gia hoạt động kt - xh, các chủ thể có năng lực và điều kiện khác nhau nên hiệu quả hoạt động thu được cũng khác nhau. Thông qua các chính sách ưu tiên phát triển trong một số lĩnh vực, đối với một số đối tượng, các cơ quan quản lý hc NN hỗ trợ KT - XH phát triển hài hòa.

Hoạt động quản lý hc NN còn có vai trò duy trì sự phát triển của xh thông qua việc tạo môi trường phát triển cho các hđ kt - xh. Môi trường chính trị ổn định giúp các cá nhân, tổ chức trong xã hội có nhiều cơ hội tham gia vào các quan hệ kt - xh. Môi trường pháp lý thuận lợi sẽ giúp cho các chủ thể kt - xh chủ động lựa chọn công việc hợp pháp theo năng lực, sở trường của mình. Đồng thời, nó cũng tạo nên sự minh bạch, công khai giữa các chủ thể với nhau và với NN. Môi trường kt thích ứng không làm biến dạng các quy luật của nền kttt, tạo điều kiện cho các chủ thể trong xh hđ. Môi trường văn hóa lành mạnh sẽ tạo sự đồng thuận cao trong tư duy về những giá trị chung của xh, từ đó giúp họ có hành động đúng để đạt được mục tiêu.

Thông qua hoạt động quản lý hc, NN tạo động lực thúc đẩy hoạt động kt - xh có hiệu quả của các chủ thể. NN khuyến khích các chủ thể bằng những lợi ích vật chất và tinh thần thông qua các chính sách kt - xh. Các chính sách kt - xh đó có thể là chính sách cho thuê mặt bằng với giá ưu đãi để khuyến khích phát triển kt làng nghề, biểu dương việc lựa chọn nguyên liệu sạch để sản xuất sản phẩm, ưu tiên ứng dụng rộng rãi những thành tựu khcn mới vào quá trình chế tạo sản phẩm để đạt năng suất lđ cao, khuyến khích mở rộng thị trường, điều tiết tiêu dùng sản phẩm và dịch vụ một cách hợp lý...

- Trọng tài, giải quyết các mâu thuẫn ở tầm vĩ mô.

Trong quá trình tham gia vào các hoạt động kt - xh, các chủ thể có thể có những mâu thuẫn không thể tự điều hòa, giải quyết được. Chẳng hạn, những tranh chấp trong việc thực hiện các hợp đồng kt - xh; vì lợi nhuận vi phạm các quy định trong các hợp đồng kt - xh. Trong những trường hợp như vậy, các cơ quan quản lý hc NN có thẩm quyền sử dụng pl để giải quyết các tranh chấp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể.

* Những giải pháp để nâng cao hoạt động quản lý hành chính nhà nước 

Hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo đảm tính khoa học, đồng bộ đề cao tính độc lập, khách quan, đảm bảo vận hành có hiệu quả

Tăng cường công tác tuyên truyền trong nhân dân để nâng cao nhận thức

Cơ cấu lại bộ máy hành chính gọn gàng có phân công, phân cấp cụ thể rõ ràng

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, phẩm chất đạo đức, mọi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu thực hiện và trực tiếp tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện chế đọ công khai, minh bạch về tài chính công

Phát huy dân chủ, vận động người dân tham gia thực hiện 

Đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; giảm mạnh và bãi bỏ các thủ tục hành chính gây phiền hà cho nhân dân.

Tăng cường lãnh đạo của cấp ủy Đảng

Phối hợp các ngành đoàn thể cùng tham gia thực hiện, thường xuyên tổ chức tuyên truyền trong hội viên các đoàn thể, kịp thời phản ánh với nhà nước để có biện pháp giải quyết

Câu hỏi: Anh (chị) hiểu như thế nào về CBCC cấp cơ sở ? Những hạn chế nào ảnh hưởng đến công việc và uy tính của CB-CC, các tiêu chuẩn yêu cầu của CB-CC ? Vai trò của CBCC cấp cơ sở ? Giải pháp nào để đội ngũ CBCC đáp ứng yêu cầu hiện nay ?

* Khái niệm CB cơ sở:

Khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, Công chức quy định: Cán bộ xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) là công dân Việt Nam, được bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội; 

* Khái niệm CC cơ sở:

Công chức cấp xã là công dân Việt Nam được tuyển dụng giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

* Vai trò của CBCC cấp cơ sở

- Cán bộ, công chức cơ sở là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân:

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”.
Cán bộ, công chức cấp xã là những người trực tiếp đem chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước giải thích cho nhân dân hiểu rõ và thi hành; nắm bắt tình hình triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách trong thực tế để phản ánh cho Đảng và Nhà nước để có sự điều chỉnh, bổ sung phù hợp với thực tiễn; đề xuất điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung đường lối chủ trương của Đ chính sách, PL của NN nhằm phục vụ lợi ích của n.dân.
- Cán bộ, công chức cơ sở có vai trò trong quản lý và tổ chức công việc của chính quyền cơ sở. Tùy theo vị trí, chức danh của mình, mỗi CBCC cấp xã sẽ đảm nhận và thực hiện những nhiệm vụ nhất định. Việc thực thi công vụ của họ có vai trò đảm bảo kỷ cương phép nước tại cơ sở, bảo vệ các quyền tự do dân chủ, quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, bảo đảm trật tự xh, ngăn chặn các hành vi vi phạm PL. Thông qua hoạt động của đội ngũ CBCC cấp xã, nhân dân thể hiện được quyền làm chủ và trực tiếp thực hiện quyền tự quản của mình ở địa phương.

- Đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở có vai trò trong xây dựng và hoàn thiện bộ máy chính quyền cơ sở, trong hoạt động thi hành nhiệm vụ, công vụ. Trong những năm qua, Đảng và NN đã có sư đổi mới về mặt nhận thức đối với lực lượng CBCC cấp xã, đã đánh giá rất cao vai trò của họ trong sự nghiệp cách mạng ở nước ta. Đó là sự thay đổi có ý nghĩa tích cực đối với việc xây dựng và hoàn thiện chính quyền cơ sở, nâng cao chất lượng CBCC cấp xã, góp phần vào sự thành công của sự nghiệp xây dựng NN pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân.

Vai trò trong quản lý và tổ chức công việc của chính quyền cơ sở của CBCC có vai trò quyết định chất lượng hoạt động ở cơ sở do CBCC huyện, tỉnh nếu có 1 số yếu kém thì có người khác bù trừ, còn CBCC ở cơ sở rất ít, không có người thay thế, nếu CBCC cơ sở yếu kém thì sẽ ảnh hưởng đến chất lương hoạt động của chính quyền ở cơ sở.
* Những hạn chế ảnh hưởng đến công việc và uy tín của người các bộ - CC:
Hạn chế lớn nhất là chất lượng của đội ngũ công chức hiện nay vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước trong tình hình mới hiện nay. Mặc dù công tác đào tạo, bồi dưỡng được tỉnh chú trọng, số lượng công chức qua các khoá đào tạo, bồi dưỡng khá lớn, nhưng nhìn chung chất lượng, nhất là kiến thức quản lý nhà nước, quản lý kinh tế còn hạn chế, bằng cấp, chứng chỉ tăng, nhưng chất lượng thật sự đang là vấn đề đáng lo ngại. Nhiều công chức (trong đó số đông là công chức ở các cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện) thiếu kiến thức cơ bản về quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế, kỹ năng tác nghiệp…. Thể hiện ở các mặt sau:

- Về phẩm chất chính trị, đạo đức: Một bộ phận không nhỏ công chức hành chính nhà nước sa sút về phẩm chất, đạo đức, tham nhũng hạch sách, còn quan liêu, hách dịch, cửa quyền, thiếu ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ, “vô cảm” trước những yêu cầu bức xúc chính đáng của nhân dân, của xã hội. 

- Về chất lượng và kỹ năng công tác: Số lượng công chức ngày càng tăng nhưng vẫn còn tình trạng “vừa thừa, vừa thiếu”, tuy đông nhưng không đồng bộ giữa tỉnh với huyện, giữa ngành này với ngành khác. Thiếu công chức hành chính chuyên ngành, công chức lãnh đạo, quản lý giỏi. Nhiều công chức không nghiêm túc tự phê bình và tiếp thu phê bình, tính chiến đấu kém, còn có tình trạng nể nang, né tránh, không dám nói thẳng, nói thật. Xét về chất lượng, số lượng và cơ cấu có nhiều mặt chưa ngang tầm với đòi hỏi của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Tinh thần trách nhiệm, tinh thần hợp tác và phong cách làm làm việc của đội ngũ công chức còn yếu và chậm đổi mới.

- Về độ tuổi và giới tính: Đội ngũ công chức hành chính nhà nước đang có nguy cơ bị lão hóa. Theo thống kê cho thấy tỉ lệ công chức có độ tuổi trên 40 chiếm tỉ lệ trên 50%, đáng chú ý là tỉ lệ này đang có chiều hướng gia tăng do sự thiếu hấp dẫn của khu vực hành chính Nhà nước đối với nguồn nhân lực trẻ. Cơ cấu nam nữ trong đội ngũ công chức hành chính nhà nước của tỉnh thiếu cân bằng. Công chức nam chiếm tỷ lệ 72%, công chức nữ 28%. Số lượng công chức nữ giữ chức danh lãnh đạo, quản lý ít: Giám đốc Sở, ngành: 01/21 đồng chí, Phó giám đốc sở, ngành: 08/66 đồng chí. Có thể do đặc thù công việc chuyên môn của các sở, ngành này nên số lượng công chức nữ bao giờ cũng thấp hơn nhiều so với số lượng công chức nam. 

Qua phân tích cơ cấu độ tuổi và giới tính cho thấy: Cơ cấu công chức hành chính nhà nước hiện nay vừa thiếu đồng bộ vừa chưa xây dựng được tỷ lệ hợp lý giữa các độ tuổi, cơ cấu giới tính mất cân đối. Đây là vấn đề cần được quan tâm đúng mức. 
* Các tiêu chuẩn yêu cầu CB-CC cấp cơ sở:

Thứ nhất: Về phẩm chất chính trị tư tưởng

Phấm chất chính trị, tư tưởng là yếu tố quan trọng, quyết định chất lượng, năng lực quản lý, điều hành của cán bộ công chức cấp xã. Để có lập trường tư tưởng đúng đắn, bản lĩnh chính trị vững vàng đòi hỏi người cán bộ, công chức cấp xã phải thắm nhuần chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà Nước, có tinh thần kiên quyết đấu tranh chống lại các biểu hiện lệch lạc, mơ hồ, suy thoái về tư tưởng, chính trị, những quan điểm trái đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng phát luật của Nhà nước và các hành vi xâm phạm quyền lợi chính đáng của công dân.

Thứ hai, về phẩm chất đạo đức, lối sống

Cán bộ, công chức xã phải rèn luyện, xây dựng cho mình đạo đức, lối sống lành mạnh, giản dị, gần gủi với nhân dân, nắm bắt tâm tư tình cảm của nhân dân.

Cán bộ,công chức cấp xã là người trực tiếp làm việc và sinh hoạt cùng với nhân dân, cho nên đạo đức lối sống của cán bộ, công chức cấp xã sẽ có tác động rất lớn đối với người dân, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý nhà nước ở cấp xã.

Cán bộ, công chức cấp xã còn phải là người gương mẫu trong công viêc chất hành đường lối, chủ trương, chính sách, tích cực đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng lãng phí, quan liêu, suy thoái về đạo đức lối sống.

Thứ ba, về trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, trình độ quản lý nhà nước.

Trình độ học vấn là kiến thức nền tảng cho việc nhận thức, tiếp thu chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; từ đó tổ chức thực hiệc chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của đảng và Nhà nước vào cuộc sống. Do đó, đòi hỏi đội ngũ các bộ công chức cấp xã phải có trình độ học vấn cơ bản làm tiền đề để nâng cao trình độ học vấn cơ bản làm tiền đề để nâng cao trình độ ở các lĩnh vực được phân công phụ trách.

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ là những kiến thức chuyên sâu về một lĩnh vực nhất định, đây là kiến thức mà mà cán bộ công chức cấp xã phải có để giải quyết công việc hàng ngày của mình. Nếu thiếu kiến thức này thì các bộ CC sẽ lúng túng trong giải quyết công việc, khó hoàn thành nhiệm vụ, hiệu quả thấp.

Các bộ CC cấp xã phải có trình độ lý luận luận chính trị nhất định để làm cơ sở cho việc nhìn nhận xem xét, đánh giá, một cách biện chứng, toàn diện lịch sử cụ thể những vấn đế có liên quan đến các lĩnh vực phân công phụ trách, trên cơ sở đó vận dụng vào hoàn cảnh cụ thể trong thực tế.

CB-CC cấp xã phải có kỹ năng và phương pháp quản lý nhà nước, có kiến thức quốc phòng an ninh, có khả năng sử dụng máy vi tính thành thạo…

* Giải pháp nâng cao chất lượng, năng lực, phẩm chất của CBCC:
- Xây dựng hoàn thiện hệ thống PL về CBCC.

- Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; tranh thủ sự đóng góp ý kiến của nhân dân trong giám sát, đánh giá CBCC.

- Làm tốt công tác quy hoạch, bố trí. Luân chuyển CBCC; tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật.

- Có chế độ chính sách, đãi ngộ phù hợp.

- Giáo dục đạo đức CBCC, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM.
CÂU HỎI: Vi phạm hành chính là gì? Các dấu hiệu, các yếu tố cấu thành của vi phạm hành chính, các hình thức xử phạt vi phạm hành chính? Những giải pháp để hạn chế vi phạm hành chính.

Trả lời:
 

* Khái niệm vi phạm hành chính: Vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của PL về QLNN mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

* Các dấu hiệu VPHC:

Vi phạm hành chính là một dạng vi phạm pháp luật, vì vậy có các dấu hiệu của vi phạm pháp luật:

- Hành vi vi phạm pháp luật hành chính thể hiện ở chỗ hành vi đó trái với quy định của pháp luật hành chính được thể hiện = hành vi hành động hoặc ko hành động vi phạm.

- Là hành vi có lỗi (lỗi cố ý hoặc vô ý) do cá nhân, tổ chức thực hiện. Nếu tại thời điểm thực hiện hành vi, không có lỗi thì không coi là vi phạm hành  chính.

- Hành vi VPHC theo quy định của pháp luật hành chính là hành vi chưa tới mức truy cứu trách nhiệm hình sự phải bị xử phạt hành chính.

* Các yếu tố cấu thành của vi phạm hành chính
- Khách thể của vi phạm hành chính: là những quan hệ xã hội được pháp luật hành chính bảo vệ nhưng bị hành vi vi phạm hành chính xâm hại. đó chính là trật tự quản lỳ NN trên các lĩnh vực của đời sống XH được NN bảo đảm.

- Mặt khách quan: là sự biểu hiện ra bên ngoài thế giới khách quan của VPHC, gồm: 

+ Hành vi trái pháp luật hành chính thể hiện dưới dạng hành động (thực hiện những hành vi bị pháp luật hành chính cấm), hoặc thể hiện bằng không hành động vi phạm (không thực hiện những hành vi mà pháp luật hành chính bắt buộc thực hiện) . hành vi trái pháp luật hành chính là dấu hiệu bắt buộc cho mọi trường hợp xác định VPHC để truy cứu trách nhiệm hành chính.

+ Hậu quả nguy hiểm cho xã hội do vi phạm hành chính gây ra.

+ Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm hành chính và gây hậu quả nguy hiểm cho xã hội.

 Ngoài ra thời gian, địa điểm, phương thức thủ đoạn, công cụ vi phạm cũng là những biểu hiện khách quan của hành vi vi phạm hành chính, là căn cứ khi quyết định hình thức xử phạt và mức phạt.

· Chủ thể: là cá nhân hoặc tổ chức có năng lực trách nhiệm hành chính.

+ Đối với cá nhân: phải là người đạt đổ tuổi nhất định, có khả năng nhận thức và điều chỉnh hành vi của mình

Các đối tượng bị xử phạt hành chính gồm: Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính về vi phạm hành chính do cố ý; người từ đủ 16 tuổi trở lên bị xử phạt vi phạm hành chính về mọi hành vi vi phạm hành chính.

Người thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân vi phạm hành chính thì bị xử lý như đối với công dân khác; trường hợp cần áp dụng hình thức tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn liên quan đến quốc phòng, an ninh thì người bị xử phạt đề nghị cơ quan, đơn vị quân đội nhân dân, công an nhân dân có thẩm xử lý.

Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính về mọi vi phạm hành chính do mình gây ra.

Cá nhân, tổ chức nước ngoài vi phạm hành chính trong phạm vi lãnh thổ, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước công hòa XHCN VN , tàu biển mang cờ quốc tịch VN, trừ trường hợp mà điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa XHCN VN là thành viên có quy định khác.

- Mặt chủ quan:

Thể hiện ở yếu tố lỗi của người vi phạm, đó là: lỗi cố ý và lỗi vô ý. 

+ Lỗi cố ý: người có hành vi VPHC nhận thức được tính chất nguy hại cho xã hội về hành vi của mình nhưng vẫn thực hiện hoặc để mặc cho hậu quả hàng vi đó xảy ra.

+ Lỗi vô ý: Người VPHC không biết hoặc không nhận thức được hành vi của mình là vi phạm, mặc dù cần phải biết và nhận thức được, hoặc nhận thức được nhưng cho rằng hậu quả không xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa được hậu quả của hành vi vi phạm đó.

VD. Anh A 20 tuổi chạy xe không đội mũ bảo hiểm bị CSGT thổi còi → Hành vi này có dấu hiệu vi phạm PLHC.

Yếu tố cấu thành:

+ Khách quan: không đội mũ bảo hiểm, có thể nguy hiểm đến tính mạng.

+ Chủ quan: có lỗi.

+ Chủ thể: Đủ năng lực chịu trách nhiệm HC (20t).

+ Khách thể: vi phạm ATGT.


* Những giải pháp để hạn chế vi phạm hành chính.


- Hoàn thiện hệ thống pháp luật: các văn bản vi phạm hành chính phải quy định cụ thể, rõ ràng.


- Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật để cho các tổ chức, cá nhân nâng cao ý thức chất hành pháp luật.


- Các hình thức xử phạt phải mang tính răng đe.


- Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của các bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra


- Phát huy tính dân chủ trong nhân dân.


- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra.


- Xử lý vi phạm hành chính một cách kịp thời, đúng hành vi vi phạm hành chính.

* Nguyên nhân VPHC:

- Văn bản QPPL về xử lý VPHC còn chưa hoàn thiện.

- Ý thức PL của người dân chưa cao, trình độ dân trí thấp.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục PL chưa được quan tâm hoặc quan tâm nhưng chưa sâu sắc.

- Kiểm tra, xử lý chưa được thường xuyên, chưa thực hiện nghiêm trong kiểm tra, xử lý VP.

- XH kỳ thị người VPPL hình sự nhưng thông cảm cho người VPHC…..


* Ý nghĩa của việc xử phạt hành chính
Trong thực tế hàng ngày, chúng ta bắt gặp rất nhiều hành vi xâm phạm các quy tắc quản lý nhà nước, tuy chưa nguy hiểm đến mức bị coi là tội phạm nhưng cần được xử lý kịp thời để đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội. Những hành vi ấy được gọi chung là vi phạm hành chính. Trong giai đoạn hiện nay, khi những vi phạm hành chính đang có chiều hướng gia tăng về số lượng với tính chất càng ngày càng phức tạp, thì yêu cầu cấp thiết là phải quy định một hệ thống hình phạt và biện pháp khắc phục hậu quả để áp dụng cho cá nhân hay tổ chức vi phạm sao cho phù hợp, hiệu quả, phát huy được tính răn đe, giáo dục, ngăn chặn đẩy lùi và phòng chống hiệu quả nhất.

Xử phạt vi phạm hành chính được coi là biện pháp có hiệu quả trong việc đấu tranh phòng chống vi phạm hành chính, bảo vệ trật tự pháp luật, không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Có thể nói xử phạt vi phạm hành chính là nội dung rất quan trọng của hoạt động quản lí nhà nước. Một trong những điều kiện đảm bảo thực hiện có hiệu quả hoạt động xử phạt vi phạm hành chính là hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử phạt hành chính. Để khắc phục những hạn chế, những khiếm khuyết, vấn đề đặt ra là phải sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện những quy định về xử phạt vi phạm hành chính.

       Câu hỏi: Anh, chị hiểu như thế nào về tiếp công dân? Đặc điểm và vai trò của tiếp công dân? Giải pháp để nâng cao hiệu quả của công tác tiếp công dân.


* Khái niệm tiếp công dân:

Tiếp công dân là việc cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm tiếp công dân đón tiếp để lắng nghe, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; giải thích, hướng dẫn cho công dân về việc thực hiện khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật.

* Đặc điểm của tiếp công dân: 

- Tiếp công dân là trách nhiệm của NN.

Khái niệm công dân luôn gắn với yếu tố quốc tịch. Công dân của một nước là người mang quốc tịch của quốc gia đó. Công dân bao giờ cũng có quyền và nghĩa vụ trong mối quan hệ với NN. Trong mối quan hệ này, quyền của bên này là nghĩa vụ của bên kia  và ngược lại. Do đó, để đảm bảo thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, việc tiếp công dân là trách nhiệm của NN.

- Chủ thể tiếp công dân là cơ quan NN hoặc cá nhân có thẩm quyền.

Hoạt động tiếp công dân là sự giao tiếp giữa hai chủ thể: ths nhất là công dân đã đủ độ tuổi nhất định và có năng lực hành vi; thứ hai là các cơ quan NN hặc cá nhân có thẩm quyền.

- Nội dung tiếp công dân.

Phía cơ quan NN hoặc cá nhân có thẩm quyền tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân, đồng thời giải thích, hướng dẫn cho công dân về việc thực hiện khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pl.

- Tiếp công dân được thực hiện tại các địa điểm nhất định.

Theo quy ddihj của Luật tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân bao gồm trị sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân hoặc nơi làm việc khác do cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tiếp công dân bố trí và phải được thông báo công khai hoặc thông báo trước cho người được tiếp.

- Tiếp công dân được tiến hành theo những nguyên tắc nhất định.

Các nguyên tắc tiếp công dân bao gồm:

+ Việc tiếp công dân phải được tiến hành tại nơi tiếp công dân của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

+ Việc tiếp công dân phải đảm bảo công khai, dân chủ, kịp thời; thủ tục đơn giản, thuận tiện; giữ bí mật và bảo đảm an toàn cho người tố cáo theo quy định của pl; đảm bảo khách quan, bình đẳng, không phân biệt đối xử trong khi tiếp công dân.

+ Tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pl.

* Vai trò của tiếp công dân:

- Việc tiếp công dân giúp cơ quan NN nắm được các thông tin, kiến nghị, phản ánh, góp ý những vấn đề liên quan đến chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pl của NN, công tác quản lý của cơ quan đơn vị. Qua đó, NN có các biện pháp, chủ trương phù hợp để điều chỉnh bổ sung chủ trương chính sách, hoàn thiện pháp luật cũng như để khắc phục những bất cập hạn chế trong hoạt động của các cơ quan NN.

Tiếp công dân là hđ nhằm hiện thực hóa quyền làm chủ của công dân, là sự cụ thể hóa quyền tham gia quản lý NN và XH, tha gia thảo luận các vấn đề chung của NN và XH của công dân, phát huy vai trò to lớn của quần chúng nhân dân trong xây dựng và BVTQ. Đồng thời, đây cũng là biểu hiện sinh động phản ánh bản chất dân chủ của NN ta - NN của dân, do dân và vì dân.

Tiếp công dân nhằm đảm bảo thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của công dân đã được Hiến pháp ghi nhận, thể hiện mối quan hệ hài hòa, dân chủ giữa NN và người dân, giúp việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, đơn vị được tiến hành một cách kịp thời và đúng pháp luật.

Tiếp công dân có vai trò quan trọng trong hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, khắc phục những hạn chế bất cập trong việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của mình, qua đó tuyên tryền giáo dục, nâng cao ý thức pl nói chung, pl khiếu nai, tố cáo của công dân nói riêng, góp phần giúp công dân hiểu biết thêm pháp luật nói chung, quyền nghĩa vụ công dân nói riêng, tránh tình trạng khiếu kiện kéo dài, khiếu kiện vượt cấp...

Qua việc tiếp công dân phần nào người dân cũng nhìn nhận, đánh giá được trình độ năng lực, thái độ, phẩm chất đạo đức của người cán bộ công chức trực tiếp với mình qua đó có thông tin tin cậy để phản ánh với cơ quan có thẩm quyền cũng như để đánh giá, lựa chọn nhân sự thông qua các kỳ bầu cử.

* Giải pháp để nâng cao hiệu quả của công tác tiếp công dân.

- Hoàn thiện hệ thống pháp luật đặc biêt là Luật tiếp công dân

- Tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ 

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng

- Nâng cao trình độ chuyên môn cũng như phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân.

- Kiểm tra, giám sát thường xuyên công tác tiếp công dân để kịp thời chấn chỉnh

- Cải cách hành chính tinh gọn, đảm bảo phục vụ tốt cho nhân dân\\

- Thực hiện quy chế dân chủ, công khai thủ tục hành chính

Câu hỏi: Anh, chị hiểu như thế nào về cải cách hành chính? Tóm tắt những nhiệm vụ của CCHC ? Giải pháp nào để CCHC đạt hiệu quả ?

* Khái niệm CCHC.

CCHC là quá trình cải biến có kế hoạch cụ thể để đạt mục tiêu hoàn thiện một hay một số nội dung của nền hành chính NN (thể chế, tổ chức bộ máy, đội ngũ CBCC, tài chính công...) nhằm xây dựng nền hành chính công đáp ứng yêu cầu của một nền hành chính hiệu lực, hiệu quả và hiện đại.
* Tóm tắt những nhiệm vụ của CCHC

Một là, cải cách thể chế hành chính

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pl trên cơ sở Hiến Pháp năm 1992 được sửa đổi, bổ sung; đổi mới nâng cao chất lượng công tác xây dựng pl.

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách.

Sửa đổi bổ sung các quy định của pl về xh hóa theo hướng quy định rõ trách nhiệm của NN trong việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế về tổ chức và hoạt động của các cơ quan hc NN.

Xây dựng và hoàn thiện quy định của pl về mối quan hệ giữa NN và nhân dân, trọng tâm là bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Hai là, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính

Cắt giảm và nâng cao chất lượng thủ tục hc trong tất cả các lĩnh vực quản lý NN, nhất là thủ tục hành chính liên quan tới người dân, doanh nghiệp.

Thực hiện CC TTHC để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, giải phóng mọi nguồn lực của xh và nâng cao năng lực cạnh tranh.

CCTTHC giữa các cơ quan hc NN, các ngành, các cấp và trong nội bộ từng cơ quan HCNN.

Công khai minh bạch tất cả các thủ tục hc; duy trì và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hc để hỗ trợ việc nâng cao chất lượng các quy định hc và giám sát việc thực hiện thủ tục hc của các cơ quan hc NN các cấp.

Ba là, Cải cách tổ chức bộ máy hành chính NN

Tiến hành tổng rà soát về vị trí , chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế hiện có của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, các cơ quan, tổ chức khác thuộc bộ máy hành chính NN ở TW và địa phương.

Tổng kết, đánh giá mô hình tổ chức và chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương nhằm xác lập mô hình tổ chức phù hợp.

Hoàn thiện cơ chế phân cấp, bảo đảm quản lý thống nhất về tài nguyên, khoáng sản quốc gia.

Tiếp tục đổi mới phương thức làm việc của cơ quan hành chính NN.

Cải cách và triển khai trên diện rộng cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công.

Bốn là, Xây dựng và nâng cao chất lượng đỗi ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Xây dựng đội ngũ CBCC, VC có cơ cấu thành phần hợp lý, đủ về số lượng, có phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tính chuyên môn nghiệp vụ cao....

Xây dựng, bổ sung và hoàn thiện các văn bản quy phạm pl về chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của CBCC, VC.

Xây dựng cơ cấu cán bộ,CC, VC hợp lý gắn với vị trí làm việc trên cơ sở xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Hoàn thiện quy định của pl về tuyển dụng, bố trí, phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường của công chức, viên chức trúng tuyển.

Hoàn thiện quy định của pl về đánh giá cán CBCC, VC trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đổi mới nội dung và chương trình đào tạo, bồi dưỡng CBCC,  VC.

Nhà nước cần tập trung nguồn lực ưu tiên cho cải cách chính sách tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

Nâng cao trách nhiệm, kỹ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của CBCC, VC.

Tiếp tục đổi mới quy định của pl về khen thưởng đối với CB,CC, VC trong thực thi công vụ.

Năm là, cải cách tài chính công
Động viên hợp lý, phân phối và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách tài chính đối với doanh nghiệp NN, nhất là các tập đoàn kinh tế và các tổng công ty.

Đổi mới căn bản cơ chế sử dụng kinh phí NN và cơ chế xây dựng, triển khai các nhiệm vụ khoa học, công nghệ theo lấy mục tiêu và hiệu quả ứng dụng là tiêu chuẩn hàng đầu.

Đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách cho cơ quan hành chính NN, tiến tới xóa bỏ chế độ cấp kinh phí theo số lượng biên chế.

NN tăng cường đầu tư, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, huy động toàn xã hội chăm lo phát triển giáo dục, đào tạo, y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình, thể dục, thể thao.

Sáu là, hiện đại hóa các cơ quan hành chính

Hoàn thiện và đẩy mạnh hoạt động của mạng thông tin điện tử hành chính của Chính phủ trên Internet.

Ứng dụng CNTT - truyền thông trong quy trình xử lý công việc của từng cơ quan hành chính NN, giữa các cơ quan hành chính NN với nhau và trong giao dịch với tổ chức, cá nhân...

Công bố danh mục các dịch vụ hành chính công trên mạng thông tin điện tử hành chính của chính phủ trên internet.

Thực hiện có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng trong các cơ quan hành chính NN.

Xây dựng trụ sở cơ quan hành chính NN bảo đảm yêu cầu CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy NN.

* Giải pháp để CCHC đạt hiệu quả:

- Cải cách thể chế: Ban hành VBPL phù hợp với nhiệm vụ các lĩnh vực, mỗi lĩnh vực có PL điều chỉnh cụ thể (VD: Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách; Hoàn thiện thể chế về sở hữu, đổi mới thể chế về doanh nghiệp nhà nước; Sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về xã hội hóa theo hướng quy định rõ trách nhiệm của Nhà nước trong việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế về tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; hoàn thiện quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân…)
- Cải cách thủ tục hành chính: Cải cách thủ tục đối với các tổ chức và cá nhân cho gọn, tránh phiền hà đến người dân (VD: Cắt giảm và nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước; Trong giai đoạn 2011 - 2015, thực hiện cải cách thủ tục hành chính để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, giải phóng mọi nguồn lực của xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Cải cách thủ tục hành chính giữa các cơ quan hành chính nhà nước, các ngành, các cấp và trong nội bộ từng cơ quan hành chính nhà nước; Công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính; Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính để hỗ trợ việc nâng cao chất lượng các quy định hành chính và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp).

- Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: Xây dựng BMNN gọn, nhẹ có phân công phân cấp rõ ràng (VD: Tiến hành tổng rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế hiện có của các cơ quan để điều chỉnh, tổ chức, sắp xếp lại nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống hoặc trùng lắp; Tổng kết, đánh giá mô hình tổ chức và chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương; đổi mới phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước; Cải cách và triển khai trên diện rộng cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công).

- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Xây dựng đội ngũ CBCC có phẩm chất, năng lực thực thi công vụ (VD: Đến năm 2020, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ, phục vụ nhân dân và phục vụ sự nghiệp phát triển của đất nước; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, có năng lực, có tính chuyên nghiệp cao, tận tụy phục vụ nhân dân thông qua các hình thức đào tạo, bồi dưỡng phù hợp, có hiệu quả; Hoàn thiện quy định của pháp luật về tuyển dụng, bố trí, phân công nhiệm vụ phù hợp; đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; Đổi mới nội dung và chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Tập trung nguồn lực ưu tiên cho cải cách chính sách tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công; đến năm 2020, tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức được cải cách cơ bản, bảo đảm được cuộc sống của cán bộ, công chức, viên chức và gia đình ở mức trung bình khá trong xã hội).

- Cải cách tài chính công: Bảo đảm thu chi hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí tài sản công (VD: Tiếp tục hoàn thiện chính sách và hệ thống thuế, các chính sách về thu nhập, tiền lương, tiền công; đổi mới cơ chế, chính sách tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước, chuyển các đơn vị sự nghiệp khoa học, công nghệ sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm; Đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách cho cơ quan hành chính nhà nước; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động toàn xã hội chăm lo phát triển giáo dục, đào tạo, y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình, thể dục, thể thao).
- Hiện đại hóa hành chính: Đưa trang thiết bị hiện đại, vận dụng CNTT vào QL (VD: Hoàn thiện và đẩy mạnh hoạt động của Mạng thông tin điện tử hành chính của Chính phủ trên Internet. Ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong quy trình xử lý công việc của từng cơ quan hành chính nhà nước, Xây dựng trụ sở cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương hiện đại, tập trung ở những nơi có điều kiện).

* Trong các nhiệm vụ trên nhiệm vụ xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC là quan trọng nhất. Vì:

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Vai trò của CBCC cấp cơ sở được thể hiện như sau:

- CBCC Trực tiếp đưa đường lối chủ trương của Đ, PL của NN vào thực tế cuộc sống, hướng dẫn để người dân hiểu rõ chính sách, PL của NN.

- CBCC là người gần dân, trực tiếp với đời sống hàng ngày của người dân nên hiểu được tâm tu, nguyện vọng của người dân từ đó đề xuất điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung đường lối chủ trương của Đ chính sách, PL của NN nhằm phục vụ lợi ích của n.dân.

- CBCC Trực tiếp chỉ đạo điều hành các hoạt động trên tất cả các lĩnh vực đời sống XH tại địa phương nhằm hướng đến mục tiêu pt KT-XH, bảo vệ các quyền tự do dân chủ, quyền và lợi ích hợp pháp của n.dân, bảo đảm trật tự XH…

- CBCC Trực tiếp giải quyết các mối quan hệ giữa NN và n.dân.

VD: đăng ký kết hôn, đăng ký khai sinh, đăng ký quyền sử dụng đất, khiếu nại – tố cáo…

- Đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở có vai trò hết sức quan trọng trong xây dựng và hoàn thiện bộ máy chính quyền cơ sở, trong hoạt động thi hành nhiệm vụ, công vụ./.

ĐƯỜNG LỐI, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG, NN VN VỀ CÁC LĨNH VỰC

 ĐỜI SỐNG XÃ HỘI:
BÀI 1: PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN

 Ở VIỆT NAM
Câu hỏi: Bản chất, đặc trưng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN?
1. Khái niệm kinh tế thị trường:

Kinh tế thị trường được hiểu ở những mức độ khác nhau:

- Theo nghĩa hẹp: Kinh tế thị trường là nền kinh tế hoạt động theo cơ chế thị trường.

- Theo nghĩa rộng: Kinh tế thị trường là giai đoạn phát triển cao của kinh tế hàng hóa, trong đó các yếu tố đầu vào, đầu ra đều thông qua thị trường; các chủ thể trong nền kinh tế chịu tác động của các quy luật của thị trường và thái độ ứng xử của họ hướng vào tìm kiếm lợi ích thông qua sự điều tiết của giá cả thị trường. 

*. Khái niệm kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

Nền KTTT định hướng XHCN ở nước ta là nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Đây là hình thái KTTT vừa tuân theo những quy luật của KTTT, vừa dựa trên cơ sở và được dẫn dắt chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của CNXH.
2. Bản chất và đặc thù của nền KTTT định hướng  XHCN ở VN
2.1. Bản chất của nền KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam

Bản chất của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam vừa có những đặc trưng của nền kinh tế thị trường hỗn hợp, vừa có đặc thù của tính định hướng xã hội chủ nghĩa.

2.2. Đặc thù của nền KTTT định hướng XHCN Việt Nam

- Mục tiêu phát triển kinh tế thị trường.

Mục tiêu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta vừa thực hiện mục tiêu kinh tế, vừa thực hiện mục tiêu xã hội.

- Chế độ sở hữu và thành phần kinh tế.

“Phát triển đa dạng các hình thức sở hữu, các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp” và “mọi thành phần kinh tế, các chủ thể tham gia thị trường điều được coi trọng, cùng phát triển lâu dài, hợp tác cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh và văn minh, trong đó kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo”.

- Về chế độ phân phối 

Trong nền KTTT định hướng XHCN là “công bằng trong phân phối các yếu tố của sản xuất, tiếp cận và sử dụng các cơ hội, điều kiện phát triển. Phân phối kết quả làm ra chủ yếu theo kết quả lao động, hiệu quả kinh tế, đồng thời theo mức đóng góp vốn cùng các nguồn lực khác và phân phối thông qua hệ thống an sinh xã hội, phúc lợi xã hội”.

- Sự điều tiết của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường: 

+ Thông qua xây dựng và thực hiện quy hoạch, chiến lược, kế hoạch và chính sách phát triển kinh tế - xã hội để từng bước xây dựng những tiền đề vật chất cho CNXH.

+ Nhà nước tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh.

+ Sự điều tiết của Nhà nước vào nền kinh tế nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia: khai thác và sử dụng có hiệu quả tài nguyên quốc gia, bảo vệ tài nguyên môi trường, phát triển kinh tế bền vững...

4. Liên hệ thực tiễn: 
Đại hội IX, Đảng ta mới chủ trương: “Thực hiện nhất quán và lâu dài chính sách phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN, đó chính là nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Đó là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ lên CNXH”. Tại Đại hội này, Đảng ta cũng nhấn mạnh rằng, mục tiêu của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN là “phát triển lực lượng sản xuất, phát triển kinh tế để xây dựng cơ sở vật chất-kỹ thuật của CNXH, nâng cao đời sống nhân dân. Phát triển LLSX hiện đại gắn liền với xây dựng quan hệ sản xuất mới phù hợp trên cả ba mặt sở hữu, quản lý và phân phối”.

Một đặc điểm quan trọng của “định hướng XHCN” đối với nền kinh tế thị trường là “kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo”. Nếu kinh tế nhà nước không giữ vai trò chủ đạo thì kinh tế thị trường có thể phát triển chệch hướng.

Trong kinh tế nhà nước thì các doanh nghiệp nhà nước giữ vị trí then chốt, làm công cụ vật chất quan trọng để nhà nước định hướng và điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Tại Đại hội X Đảng ta đã khẳng định: “Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, là lực lượng vật chất quan trọng để Nhà nước định hướng và điều tiết nền kinh tế, tạo môi trường và điều kiện thúc đẩy các thành phần kinh tế cùng phát triển. Kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Kinh tế tư nhân có vai trò quan trọng, là một trong những động lực của nền kinh tế”. Tuy nhiên, việc thực hiện quan điểm đó của Đại hội X chưa được như mong muốn. Chính vì vậy, vấn đề này cần được chú ý giải quyết trong thời gian tới. Song, nếu Nhà nước vẫn tiếp tục tập trung mọi nguồn lực cho các doanh nghiệp nhà nước như trước đây thì những hiện tượng tương tự “sự cố Vinasin” sẽ vẫn tiếp diễn, sẽ gây ảnh hưởng đến tầm vĩ mô của nền kinh tế. Nhà nước chỉ nên làm công việc là sắp xếp, cơ cấu lại các doanh nghiệp nhà nước, tích cực thực hiện các giải pháp, như cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước làm ăn kém hiệu quả, hoàn thiện cơ chế kinh tế thị trường… chứ không nên dùng chính sách ưu đãi như trước đây.

Sự vận động của kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta phải trải qua một thời gian rất dài, vì chúng ta đi lên CNXH từ một xuất phát điểm rất thấp. Thậm chí, Đảng ta đã xác định, đến giữa thế kỷ XXI, nước ta vẫn đang ở trong thời kỳ quá độ: “Từ nay đến giữa thế kỷ XXI, toàn Đảng, toàn dân ta phải ra sức phấn đấu xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng XHCN” và “Mục tiêu tổng quát khi kết thúc thời kỳ quá độ ở nước ta là xây dựng được về cơ bản nền tảng kinh tế của CNXH với kiến trúc thượng tầng về chính trị, tư tưởng, văn hóa phù hợp, tạo cơ sở để nước ta trở thành một nước XHCN ngàu càng phồn vinh, hạnh phúc”.

CÂU HỎI: Thực trạng và giải pháp phát triển nền kinh tế thị trường định hứơng XHCN
1. Thực trạng nền KTTT định hướng  XHCN ở VN hiện nay

1.1 Nền KTTT đang ở trình độ thấp

- Trình độ KH&CN còn lạc hậu so với các nước trong khu vực và thế giới.

- Vốn cho sự phát triển KTXH . 

Vốn đầu tư cho sản xuất kinh doanh thiếu, sử dụng và quản lý kém hiệu quả làm hạn chế đến mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh, đổi mới công nghệ. 

- Nguồn nhân lực .

 Lực lượng lao động của Việt Nam đông, nhưng không mạnh: với lực lượng lao động hiện nay (2014) có khoảng 52 triệu người nằm trong độ tuổi lao động theo luật định, nhưng chỉ có khoảng 35% lao động qua đào tạo (có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, sơ cấp và có chứng chỉ nghề); việc bố trí và sử dụng lao động hiệu quả thấp. 

- Hạ tầng KTXH.

 Có tốc độ phát triển nhanh như: hệ thống giao thông vận tải, điện năng, nước, giáo dục đào tạo, y tế, nhưng chưa đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường trong hội nhập kinh tế quốc tế.

- Quan hệ về sở hữu, tổ chức quản lý, phân phối. 

Có những đổi mới căn bản theo xu hướng của nền KTTT. Tuy nhiên, sự đổi mới còn chậm chưa đáp ứng được tốc độ phát triển nền kinh tế thị trường, chưa theo kịp yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế. 

1.2. Kinh tế thị trường đang trong quá trình tiếp tục chuyển đổi 

- Từ nền kinh tế tập trung, bao cấp chuyển sang nền KTTT nên những tư tưởng, tư duy của nền kinh tế cũ tồn tại trong sự vận hành của nền kinh tế, cản trở đến sự phát triển kinh tế thị trường.

- Các yếu tố của nền KTTT sẽ thiếu và chưa hoàn thiện: hệ thống luật pháp, hệ thống các thị trường cơ bản (thị trường tài chính, thị trường sức lao động, thị trường bất động sản, thị trường khoa học – công nghệ), cơ chế quản lý nền KTTT. 

1.3 Phát triển KTTT định hướng XHCN trong điều kiện đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế.
*  Thuận lợi

Hội nhập quốc tế cho phép tranh thủ được các nguồn lực bên ngoài để phát triển sản xuất, kinh doanh như vốn, KH&CN, kinh nghiệm tổ chức quản lý nền sản xuất lớn để phát triển KTTT, nâng cao năng lực cạnh tranh.

* Thách thức

-  Năng lực cạnh tranh 

- Hệ thống luật pháp chưa hoàn thiện và chưa đồng bộ

-  Nguồn nhân lực

- Quản lý, khai thác các nguồn lực chưa hiệu quả.

2. Các giải pháp chủ yếu để phát triển KTTT định hướng  XHCN ở Việt Nam
1. Thực hiện nhất quán lâu dài chính sách phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, phát huy vai trò của kinh tế nhà nước.
- Phát triển nền kinh tế nhiều thành phần là giải phóng sức sản xuất xã hội, nhằm huy động các nguồn lực phát triển kinh tế thị trường…

- Đẩy mạnh đổi mới, sắp xếp và nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước.

- Phát triển kinh tế tập thể với nhiều hình thức đa dạng, mà nòng cốt là hợp tác xã.

- Hoàn thiện thể chế, chính sách để phát triển mạnh kinh tế tư nhân ở hầu hết các lĩnh vực kinh tế theo huy hoạch và quy định của pháp luật.

- Thu hút mạnh đầu tư trực tiếp của nước ngoài và các ngành các lĩnh vực kinh tế phù hợp. 

2. Đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức và bảo vệ tài nguyên môi trường. 

- Tạo lập những tiền đề vật chất cho nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

- Chuyển lao động thủ công thành lao động sử dụng máy móc, ứng dụng những thành tựu của khoa học công nghệ gắn với nền kinh tế tri thức.

- Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý và hiện đại.

3. Phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị trường.

- Phải hình thành và phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị trường như:


+ Tạo môi trường để các yếu tố của thị trường phát triển lành mạnh, hiệu quả…


+ Phát triển đa dạng, đồng bộ và hiện đại các loại thị trường…

4. Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, năng lực và hiệu lực quản lý của Nhà nước đối với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
- Cải cách bộ máy và cơ chế điều tiết nền kinh tế của Nhà nước theo hướng tinh gọn, có hiệu quả.

- Hoàn thiện và sử dụng có hiệu lực các công cụ điều tiết nền kinh tế của Nhà nước như: luật pháp, chính sách và các công cụ khác…

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát để điều chỉnh kịp thời sự vận hành của nền kinh tế khi cần thiết.

5. Mở rộng kinh tế đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. 

- Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư, mở rộng thị trường.

- Khai thác có hiệu quả cơ chế hợp tác quốc tế, các nguồn lực bên ngoài (vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý…)

- Nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

- Tìm kiếm và mở rộng các đối tác, đặc biệt là các đối tác chiến lược, đối tác lớn.
Bài 3:

ĐẨY MẠNH CNH,HĐH GẮN VỚI PHÁT TRIỂN

TRI THỨC Ở VIỆT NAM
Câu hỏi ( Bài 3)Trình bày tính tất yếu của việc đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức?

Trả lời:

* Khái niệm CNH, HĐH


- CNH là quá trình chuyển dịch từ kinh tế nông nghiệp (hay tiền công nghiệp) lên kinh tế công nghiệp, từ xã hội nông nghiệp lên xã hội công nghiệp , từ văn minh nông nghiệp lên văn minh công nghiệp.

- HĐH có 2 cách hiểu


+ Theo cách hiểu thông thường, hiện đại hoá là quá trình “làm cho mang tính chất của thời đại ngày nay”, đó là quá trình biến đổi từ tính chất truyền thống cũ lên trình độ tiên tiến của thời đại ngày nay.


+ Theo ý nghĩa về kinh tế - xã hội, hiện đại hoá là quá trình chuyển dịch căn bản từ xã hội truyền thống lên xã hội hiện đại, quá trình làm cho nền kinh tế và đời sống xã hội mang tính chất và trình độ của thời đại ngày nay.

* Kinh tế tri thức.


Kinh tế tri thức “là nền kinh tế trong đó việc tạo ra, truyền bá và sử dụng tri thức là động lực chủ yếu của sự tăng trưởng, của quá trình tạo ra của cải  và việc làm trong tất cả các ngành kinh tế”.


=> Nền kinh tế tri thức được phát triển dựa trên 4 trụ cột: môi trường kinh tế và thể chế xã hội, giáo dục và đào tạo, hệ thống cách tân (đổi mới) và hạ tầng cơ sở thông tin.
* Sự cần thiết phải đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam.

 
VN tiến hành công nghiệp hóa vào cuối năm 1960,  quá trình công nghiệp hóa của nước ta đến  trước thời kỳ đổi mới có hơn 25 năm, tiến hành theo 2 giai đoạn: cnh ở MB  1960-1975 và cnh trên phạm vi cả nước 1975- 1986. Cnh theo tư duy cũ, mô hình nền kt khép kín và do nóng vội, giản đơn, duy ý chí, nên  nước nghèo và kém ptr.

Qtr đổi mới, cnh đất nước có những nhận thức mới và ngày càng toàn diện, sâu sắc hơn. Hn.BCHTW lần thứ 7 (khóa VII), Đảng ta chủ trương cnh gắn với hđh và đến ĐH IX, đường lối cnh, hđh gắn với phát triển ktth được hình thành. 


- Thứ nhất, CNH, HĐH và phát triển kinh tế tri thức là con đường tất yếu của mọi quốc gia trong quá trình phát triển.

Trong sx việc tìm hiểu,  khám phá, chế tạo ra  công cụ lđ và những phương tiện làm cho năng suất và hiệu quả cao hơn ;tư liệu lđ hoàn thiện hơn, từ sử dụng công cụ thủ công lên sx bằng máy.

Trong nền ktth, để tồn tại và ptr, các chủ thể ktế  đổi mới c.nghệ, tiết kiệm chi phi sx, nâng cao chất lượng sp, sử dụng và khai thác có hiệu quả các nguồn lực. 

Ktth tạo ra lợi thế c.tranh, liên kết lđ trong nước và qtế để ptr là yêu cầu bắt buộc đối với các chủ dn và các qgia.Hoạt động của con người trở nên q.định hơn so với lợi thế do phân bố ngẫu nhiên về tài nguyên và vị trí của đất nước. 


- Thứ hai, CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức là cách thức để nước ta sớm ra khỏi tình trạng nghèo và kém phát triển.

Nước ta cnh, hđh trong xu thế tch và hnqt, chuyển mạnh lên ktth, tuy có những ptr tích cực, nhưng về cơ bản, chúng ta vẫn chưa thoát khỏi tình trạng nước nghèo và kém ptr. 

Giải quyết cơ bản về :bảo đảm lthực, thực phẩm, nhu cầu nước sạch, trường học, đi lại cho người dân;... nắm bắt xu thế ptr hiện đại, chống tụt hậu ,thu hẹp khoảng cách với các nước ptr. 

Phát triển kt-xh không đơn thuần là vốn, lđ, tài nguyên mà yếu tố tri thức với ý nghĩa ngày càng có vai trò quan trọng, trực tiếp và quyết định.

- Thứ ba, đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức là yêu cầu bắc buộc để tạo lập cơ sở vật chất – kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội.

csvckt của CNXH  là nền cn hiện đại với cơ cấu ktế hợp lý, trình độ xhh cao, dựa trên nền tảng kh&cn tiên tiến. 

Nước ta cnh,hđh là kế thừa những thành quả văn minh nhân loại từ trước đến nay để ptr và hoàn thiện với những thành tựu mới nhất của kh&cn, tham gia tích cực và có hiệu quả vào phân công lđ và hợp tác qtế.

Tạo lập csvckt để xdựng CNXH, nước ta tất yếu phải đẩy mạnh cnh, hđh gắn với phát triển ktth.


- Thứ tư, đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức bắt nguồn từ yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế sâu hơn, đầy đủ hơn.

Tch và hnqt là xu hướng ptr  thị trường tg thống nhất,hệ thống tài chính tín dụng toàn cầu, phân công lđ qtế  chiều sâu, giao lưu kh&cn giữa các nước mở rộng, h.tác với nhau để cùng hưởng lợi.

Hnkt qtế cơ hội ptr nhảy vọt của nước đi sau, nhưng đặt ra không ít thách thức, mỗi nước phải biết lựa chọn giải pháp ptr.

 
Phải coi tri thức là đòn bẩy tăng sức cạnh tranh của sp, của dn và của cả nền ktế, thúc đẩy q.trình hội nhập

Tri thức tạo ra những điều kiện cần thiết để con người và khcn thúc đẩy ktế, tăng trưởng ktế phục vụ đời sống ngày càng tốt hơn. 


=> Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng khẳng định: “phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm; thực hiện CNH, HĐH đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức…”. 
2. Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của cnh, hđh gắn với phát triển kinh tế tri thức của  VN

2.1. Mục tiêu, quan điểm của CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức của  VN

·  Mục tiêu

· Mục tiêu lâu dài:

CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tê trị thức là cải biến nước ta thành một nước Công nghiệp có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, có cơ cấu KT hợp lý, QHSX tiến bộ, phù hợp với trình độ của lực lượng sx, Mức sống vật chất và tinh thần cao, quốc phòng an ninh vững chắc, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh.

· Mục tiêu ĐHĐB toàn quốc lần thứ X xác định:

“Đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển KT tri thức để sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển; tạo nền tảng để đến nam 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI tiếp tục khẳng định chủ trương trên và cụ thể hoá thành các chỉ tiêu: Ra sức phấn đấu đến năm 2020 VN cơ bản trở thành nước công nghiệp, với tỷ trọng ngành công nghiệp vượt trội hơn so với các ngành khác.

· Quan điểm: 

- Một là: CNH phải gắn với HĐH và CNH, HĐH phải gắn với PT kinh tế tri thức.

- Hai là: CNH, HĐH phải gắn với phát triển KTTT định hướng XHCN và Hội nhập KTQT

- Ba là: Lấy phát huy nguồn lực con người là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững. 

- Bốn là: Coi phát triển KHCN là nền tảng, là động lực CNH, HĐH.

- Năm là: PT nhanh, hiệu quả và bền vững, tăng trưởng KT đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng XH, bảo vệ môi trường tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học

Nội dung và định hướng CNH, HĐH gắn với phát triển KT tri thức.

· Nội dung

- Phát triển mạnh các ngành và sản phẩm có giá trị gia tăng cao dựa nhiều vào tri thức; kết hợp việc sử dụng nguồn vốn tri thức của con người VN với tri thức mới nhất cuả nhân loại: 


+ Phải tạo điều kiện thuận lợi huy động mọi nguồn lực cho sự tăng trưởng nhanh theo chiều rộng trên tất cả các ngành theo chiều rộng trên tất cả các ngành, lĩnh vực.


+ Phải tăng tốc và phát triển rút ngắn…..


+ Sử dụng tri thức mới để phát triển ngành KT mui nhọn: CN thông tin, khai khoán, luyện kim, hóa chất, chế biến nông sản..
- Coi trọng cả số lượng và chất lượng TTKT trong mỗi bước phát triển của đất nước, ở từng vùng, từng địa phương, từng dự án KT-XH. Qúa trình công nghiệp hoá hiện đại hoá gắng với phát triển kinh tế tri thức phải là một quá trình hoàn thiện về mọi mặt của nền kinh tế, xã hội, môi trường thể chế định nằhm đảm bảo rằng tăng trưởng kinh tế, xã hội cao hơn, đồng nghĩa mức độ hạnh phúc hơn.

- Xây dựng cơ cấu KT hiện đại và hợp lý theo ngành, lĩnh vực và lãnh thổ.

- Giảm chi phí trung gian, nâng cao năng suất lao động của tất cả các ngành lĩnh vực, nhất là các ngành, lĩnh vực có sức cạnh tranh cao

Câu hỏi: Nêu những nhiệm vụ cơ bản nhằm đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam?

TRẢ LỜI

1. Đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn; giải quyết đồng bộ các vấn đề nông nghiệp, nông thôn, nông dân.

Nông nghiệp, nông thôn và nông dân là một vấn đề lớn của quá trình CNH đối với tất cả các nước trên thế giới.


- Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp.


+ Nông nghiệp là ngành sản xuất vật chất cơ bản của xã hội, sử dụng để trồng trọt và chăn nuôi, khai thác cây trồng và vật nuôi làm tư liệu và nguyên liệu lao động chủ yếu để tạo ra lương thực, thực phẩm và một số nguyên liệu cho công nghiệp. Trong những năm tới, định hướng phát triển nông nghiệp như sau:
          + Phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững.


+ Chuyển dịch mạnh cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng tạo ra giá trị gia tăng ngày càng cao, gắn với công nghiệp chế biến và thị trường, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh nông sản hàng hóa phù hợp với từng vùng, từng địa phương.

+ Tăng nhanh tỷ trọng giá trị sản phẩm và lao động các ngành CN và DV, giảm dần tỷ trọng sản phẩm và lao động NN 

* Xây dựng và thực hiện quy hoạch phát triển nông thôn.


+ Khẩn trương xây dựng các quy hoạch phát triển nông thôn, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.


+  Hình thành các khu dân cư đô thị với kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ như: thuỷ lợi, giao thông, điện nước…


+  Phát huy dân chủ ở nông thôn đi đôi với xây dựng nếp sống văn hoá, nâng cao dân trí, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, …

*Giải quyết lao động, việc làm ở nông thôn.


+ Chú trọng dạy nghề, giải quyết việc làm cho nông dân, trước hết ở các vùng sử dụng đất nông nghiệp để xây dựng các cơ sở công nghiệp, dịch vụ, giao thông, các khu đô thị mới.


+ Đầu tư mạnh hơn cho các chương trình xoá đói, giảm nghèo, nhất là các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.


+ Mục tiêu đề ra là phấn đấu đến năm 2015 giảm tỷ lệ lao động nông, lâm, ngư nghiệp còn 35%-40%, đến 2020 còn 30% tổng số lao động xã hội và nâng cao tỷ lệ thời gian sử dụng lao động ở nông thôn lên 85%. 

2. Phát triển nhanh hơn công nghiệp, xây dựng và dịch vụ.

2.1 Đối với công nghiệp và xây dựng.


+ Cơ cấu lại sản xuất công nghiệp cả về ngành kinh tế - kỹ thuật, vùng và giá trị mới. Tăng hàm lượng khoa học công nghệ và tỉ trọng giá trị nội địa trong sản phẩm.


+  Phát triển mạnh công nghiệp hỗ trợ.


+ Phát huy hiệu quả các khu, cụm công nghiệp và đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo hình thức cụm, nhóm sản phẩm…


+  Phát triển ngành xây dựng đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

2.2 Đối với dịch vụ.


+ Phát triển mạnh các ngành dịch vụ, nhất là các dịch vụ có giá trị cao, tiềm năng lớn và có sức cạnh tranh cao.


+ Tập trung phát triển một số ngành dịch vụ có lợi thế như: du lịch, hàng hải, viễn thông, công nghệ thông tin,…


+ Mở rộng thị trường nội địa, phát triển mạnh thương mại trong nước; đa dạng hoá thị trường ngoài nước.


+ Đa dạng hoá sản phẩm và các loại hình du lịch, nâng cao chất lượng để đạt tiêu chuẩn quốc tế.

2.3 Phát triển kinh tế vùng

Xác định đúng đắn hướng phát triển kinh tế vùng có ý nghĩa quan trọng, nó cho phép khai thác có hiệu quả các lợi thế so sánh của từng vùng, tạo sự phát triển đồng điều giữa các vùng trong cả nước. Để phát triển mạnh mẽ kinh tế vùng trong những năm tới cần:

+ Có cơ chế, chính sách phù hợp để các vùng trong cả nước cùng phát triển nhanh, hình thành cơ cấu kinh tế hợp lý ở mỗi vùng, liên vùng, tạo ra sự liên kết giữa các vùng nhằm đem lại hiệu quả cao.


+ Xây dựng 3 vùng kinh tế trọng điểm ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam thành những trung tâm công nghiệp lớn có công nghệ cao để các vùng này đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển chung của cả nước. 

2.4 Phát triển kinh tế biển.


+ Xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển kinh tế biển toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm.


+ Hoàn chỉnh quy hoạch và phát triển có hiệu quả hệ thống cảng biển và vận tải biển, khai thác và chế biến dầu khí, hải sản, phát triển du lịch biển, đảo. dẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp đóng tàu biển đồng thời hình thành một số hành lang kinh tế ven biển.

2.5 Bảo vệ, sử dụng hiệu quả tài nguyên quốc gia, cải thiện môi trường tự nhiên


+ Xuất phát từ yêu cầu phát triển bền vững của đất nước trong quá trình CNH, HĐH đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức vấn đề bảo vệ, sử dụng hiệu quả tài nguyên quốc gia, cải thiện môi trường tự nhiên được xác định


+ Tăng cường quản lý tài nguyên quốc gia, nhất là các tài nguyên đất, khoáng sản và rừng. Ngăn chặn các hành vi hủy hoại, gây ô nhiễm môi trường.

+ Quan tâm đầu tư cho lĩnh vực môi trường,các hoạt động thu gom, tái chế và xử lý chất thải.

+ Hoàn chỉnh luật pháp, tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ và cải thiện môi trường tự nhiên,…


+ Từng bước hiện đại hoá công tác nghiên cứu, dự báo khí tượng thuỷ văn, chủ động phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn. 


+ Xử lý tốt mối quan hệ giữa tăng dân số, phát triển kinh tế và đô thị hoá với bảo vệ môi trường, bảo đảm phát triển bền vững.


+ Mở rộng hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên thiên nhiên, chú trọng lĩnh vực quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên nước.

Câu hỏi: Nội dung CNH, HĐH? Sự cầu thiết phải đẩy mạnh CNH - HĐH? Mục tiêu, quan điểm?
Trả lời

 * Khái niệm CNH, HĐH


- CNH là quá trình chuyển dịch từ kinh tế nông nghiệp (hay tiền công nghiệp) lên kinh tế công nghiệp, từ xã hội nông nghiệp lên xã hội công nghiệp , từ văn minh nông nghiệp lên văn minh công nghiệp.

- HĐH có 2 cách hiểu


+ Theo cách hiểu thông thường, hiện đại hoá là quá trình “làm cho mang tính chất của thời đại ngày nay”, đó là quá trình biến đổi từ tính chất truyền thống cũ lên trình độ tiên tiến của thời đại ngày nay.


+ Theo ý nghĩa về kinh tế - xã hội, hiện đại hoá là quá trình chuyển dịch căn bản từ xã hội truyền thống lên xã hội hiện đại, quá trình làm cho nền kinh tế và đời sống xã hội mang tính chất và trình độ của thời đại ngày nay.

* Kinh tế tri thức.


Kinh tế tri thức “là nền kinh tế trong đó việc tạo ra, truyền bá và sử dụng tri thức là động lực chủ yếu của sự tăng trưởng, của quá trình tạo ra của cải và việc làm trong tất cả các ngành kinh tế”.


=> Nền kinh tế tri thức được phát triển dựa trên 4 trụ cột: môi trường kinh tế và thể chế xã hội, giáo dục và đào tạo, hệ thống cách tân (đổi mới) và hạ tầng cơ sở thông tin.
* Nội dung CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức của VN.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng yêu cầu: " Tranh thủ cơ hội thuận lợi do bối cảnh quốc tế tạo ra và tiềm năng, lợi thế của nước ta để rút ngắn quá trình CNH, HĐH ĐN theo định hướng XHCN gắn với phát triển kinh tế tri thức, coi kinh tế tri thức là yếu tố quan trọng của nền kinh tế và CNH, HĐH". Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng tiếp tục khẳng định mạnh mẽ yêu cầu này. Nội dung cơ bản của quá trình này là:

- Phát triển mạnh các ngành và sản phẩm có giá trị gia tăng cao dựa nhiều vào tri thức; kết hợp việc sử dụng nguồn vốn tri thức của con người VN với tri thức mới nhất của nhân loại. 

- Sử dụng kinh tế tri thức mới để phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn như công nghệ thông tin, khai khoáng, luyện kim, hóa chất,.... Và đẩy nhanh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn thông qua việc đưa tri thức sản xuất và kinh doanh, tri thức khoa học và công nghệ  đến với người nông dân; sử dụng công nghệ sinh học làm gia tăng giá trị các mặt hàng nông - lâm - thủy sản.

- Coi trọng cả số lượng và chất lượng tăng trưởng kinh tế trong mỗi bước phát triển của ĐN, ở từng vùng, từng địa phương, từng dự án kinh tế xã hội. 

- Quá trình CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức phải là một quá trình hoàn thiện về mọi mặt của nền kinh tế bao gồm kinh tế, xã hội, môi trường, thể chế định nhằm bảo đảm rằng tăng trưởng kinh tế cao hơn đồng nghĩa với mức độ hạnh phúc hơn. Muốn vậy, phải cấu trúc lại hệ thống công nghệ sản xuất của toàn bộ nền kinh tế theo hướng gia tăng hàm lượng khoa học, công nghệ và tỷ trọng giá trị nội địa trong sản phẩm.

- Xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại và hợp lý theo ngành lĩnh vực và lãnh thổ.

- Giảm chi phí trung gian, nâng cao năng suất lao động của tất cả các ngành lĩnh vực, nhất là các ngành, lĩnh vực có sức cạn tranh cao.
* Sự cần thiết phải đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam.

 
VN tiến hành công nghiệp hóa vào cuối năm 1960, quá trình CNH của nước ta đến trước thời kỳ đổi mới có hơn 25 năm, tiến hành theo 2 giai đoạn: CNH ở miền Bắc 1960-1975 và CNH trên phạm vi cả nước 1975- 1986. CNH theo tư duy cũ, mô hình nền kinh tế khép kín và do nóng vội, giản đơn, duy ý chí, nên đất nước nghèo và kém phát triển.

Quá trình đổi mới, CNH đất nước có những nhận thức mới và ngày càng toàn diện, sâu sắc hơn. HN.BCHTW lần thứ 7 (khóa VII), Đảng ta chủ trương CNH gắn với HĐH và đến Đại hội IX, đường lối CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức được hình thành. 


- Thứ nhất, CNH, HĐH và phát triển kinh tế tri thức là con đường tất yếu của mọi quốc gia trong quá trình phát triển.

Trong sx việc tìm hiểu, khám phá, chế tạo ra công cụ lao động và những phương tiện làm cho năng suất và hiệu quả cao hơn; tư liệu lao động hoàn thiện hơn, từ sử dụng công cụ thủ công lên sx bằng máy.

Trong nền kinh tế tri thức, để tồn tại và phát triển, các chủ thể ktế đổi mới c.nghệ, tiết kiệm chi phí sx, nâng cao chất lượng sp, sử dụng và khai thác có hiệu quả các nguồn lực. 

Ktth tạo ra lợi thế cạnh tranh, liên kết lđ trong nước và qtế để ptr là yêu cầu bắt buộc đối với các chủ doanh nghiệp và các quốc gia.Hoạt động của con người trở nên quyết định hơn so với lợi thế do phân bố ngẫu nhiên về tài nguyên và vị trí của đất nước. 

- Thứ hai, CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức là cách thức để nước ta sớm ra khỏi tình trạng nghèo và kém phát triển.

Nước ta cnh, hđh trong xu thế tch và hnqt, chuyển mạnh lên ktth, tuy có những ptr tích cực, nhưng về cơ bản, chúng ta vẫn chưa thoát khỏi tình trạng nước nghèo và kém ptr. 
Giải quyết cơ bản về: bảo đảm lthực, thực phẩm, nhu cầu nước sạch, trường học, đi lại cho người dân;... nắm bắt xu thế ptr hiện đại, chống tụt hậu ,thu hẹp khoảng cách với các nước ptr. 

Phát triển kt-xh không đơn thuần là vốn, lđ, tài nguyên mà yếu tố tri thức với ý nghĩa ngày càng có vai trò quan trọng, trực tiếp và quyết định.

- Thứ ba, đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức là yêu cầu bắc buộc để tạo lập cơ sở vật chất – kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội.

csvckt của CNXH  là nền cn hiện đại với cơ cấu ktế hợp lý, trình độ xhh cao, dựa trên nền tảng kh&cn tiên tiến. 

Nước ta cnh,hđh là kế thừa những thành quả văn minh nhân loại từ trước đến nay để ptr và hoàn thiện với những thành tựu mới nhất của kh&cn, tham gia tích cực và có hiệu quả vào phân công lđ và hợp tác qtế.

Tạo lập csvckt để xdựng CNXH, nước ta tất yếu phải đẩy mạnh cnh, hđh gắn với phát triển ktth.


- Thứ tư, đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức bắt nguồn từ yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế sâu hơn, đầy đủ hơn.

Tch và hnqt là xu hướng ptr  thị trường tg thống nhất,hệ thống tài chính tín dụng toàn cầu, phân công lđ qtế  chiều sâu, giao lưu kh&cn giữa các nước mở rộng, h.tác với nhau để cùng hưởng lợi.

Hnkt qtế cơ hội ptr nhảy vọt của nước đi sau, nhưng đặt ra không ít thách thức, mỗi nước phải biết lựa chọn giải pháp ptr.

 Phải coi tri thức là đòn bẩy tăng sức cạnh tranh của sp, của dn và của cả nền ktế, thúc đẩy q.trình hội nhập

Tri thức tạo ra những điều kiện cần thiết để con người và khcn thúc đẩy ktế, tăng trưởng ktế phục vụ đời sống ngày càng tốt hơn. 


=> Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng khẳng định: “phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm; thực hiện CNH, HĐH đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức…”. 
* Mục tiêu, quan điểm

a. Mục tiêu:
Mục tiêu lâu dài của CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức là cải biến nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển của llsx, mức sống vật chất và tinh thần cao, quốc phòng – an ninh vững chắc, dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng, văn minh.
- Đại hội X xác định: Mục tiêu CNH, HĐH là đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức để sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển; tạo nền tảng đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
- Đại hội XI tiếp tục khẳng định chủ trương trên và cụ thể hoá thành các chỉ tiêu: ra sức phấn đấu đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp, với tỷ trọng ngành công nghiệp vượt trội hơn các ngành khác.

- Nhiệm vụ đặt ra là " Từ nay đến giữa thế kỷ XXI, toàn Đảng, toàn dân ta phải ra sức phấn đấu xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa".

b. Quan điểm CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức.

Quan điểm CNH, HĐH được xác định trong các chủ trương, đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng kể từ Hội nghị lần thứ bảy BCH TW khóa VII. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng tiến hành trong bối cảnh cách mạng khoa học và công nghệ trên thế giới phát triển mạnh mẽ, các nền kinh tế chuyển động mạnh lên phát triển kinh tế tri thức và tiếp tục được bổ sung qua các kỳ Đại hội.

Nội dung quan điểm CNH, HĐH gắn với phát triển tri thức ở nước ta hiện nay: 

Một là, CNH phải gắn với HĐH và công nghiệp hoá, hiện đại hoá phải gắn với phát triển kinh tế tri thức.
Hai là, CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.
Ba là, Lấy phát huy nguồn lực con người là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững.
Bốn là, coi phát triển khoa học và công nghệ là nền tảng, là động lực CNH, HĐH.
Năm là, phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững; tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học.

BÀI: QUỐC PHÒNG - AN NINH.

Câu 1. Nêu những lý luận và cơ sở thực tiễn của việc xây dựng, phát triển kinh tế với củng cố AQP-AN?

1. Khái niệm: 


Phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường QP, AN là sự gắn kết chặt chẽ hoạt động của các lĩnh vực KT – XH với qp, an thành một thể thống nhất trên phạm vi cả nước, trên từng vùng và từng địa phương, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của Nhà nước; các lĩnh vực chủ động gắn kết, bổ sung và tạo điều kiện cho nhau, thúc đẩy nhau cùng phát triển, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp quốc gia để đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, bảo đảm cho mục tiêu phát triển đất nước được thực hiện thắng lợi, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, chế độ chính trị - xã hội, lợi ích quốc gia dân tộc luôn ở trong trạng thái tự bảo bệ và được bảo vệ.


2. Cở sở lý luận và thực tiễn của sự kết hợp:


a. Cở sở lý luận:


- CN Mác-Lênin cho rằng:

+ KT với QP, AN là những lĩnh vực khác nhau nhưng có mối quan hệ biện chứng tác động qua lại với nhau. Trong đó KT luôn giữ vai trò quyết định.


+ Một quốc gia, một dân tộc sẽ không có qp, an vững mạnh nếu không bắt đầu từ việc xây dựng phát triển KT-XH và sự gắn kết hai lĩnh vực đó một cách hợp lý; QP-AN lấy kinh tế-xã hội để phục vụ, QP-AN phải biết lợi dụng thàn tựu của kinh tế để hiện đại hóa.

- Quan điểm của Đảng ta: xây dựng phát triển KT-XH gắn với QP-AN là sự cụ thể hóa hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng CNXH gắn với bảo vệ Tổ quốc XHCN, là kế thừa và phát triển kinh nghiệm truyền thống “dựng nước phải đi đôi với giữ nước” của dân tộc ta.


b. Cơ sở thực tiễn:


- Việc phát triển KT-XH gắn với QP-AN đã trở thành quy luật phổ biến của mọi quốc gia, dt độc lập có chủ quyền. Tuy nhiên, các nhà nước khác nhau, chế độ chính trị xã hội khác nhau và trong những điều kiện, hoàn cảnh khác nhau thì sự gắn kết đó có mục đích, mục tiêu và nội dung phương thức thực hiện khác nhau và trong từng giai đoạn cũng khác nhau.


- Ở nước ta, phát triển KT-XH gắn với QP-AN không những là một tất yếu khách quan, là vấn đề có tính quy luật, mà còn là một truyền thống trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.


Sự kết hợp đó thể hiện qua các giai đoạn: Kháng chiến chống pháp (1945 – 1954), Đảng chủ trương “vừa kháng chiến vừa kiến quốc”; gđ chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975), Đảng chủ trương MB tiến hành XD CNXH, xây dựng hậu phương lớn, MN gắn kết chặt chẽ giữa đánh địch với củng cố, mở rộng hậu phương, xây dựng căn cứ địa vững mạnh.

Từ ĐH VI đến nay, mọi tiềm năng của đất nước được huy động cho công cuộc xây dựng phát triển kinh tế, củng cố tiềm lực, thế trận QPTD và thế trận ANND trong thời bình; Đảng ta chủ trương “Xây dựng, phát triển kt-xh gắn với QP-AN trên phạm vi cả nước, cũng như các bộ, ngành TW và các địa phương”. Kết quả: việc phát triển kt-xh gắng với củng cố QP-AN đã góp phần:

+ Chính trị ổn định.

+ Kinh tế phát triển.

+ Văn hóa-xh đổi thay theo chiều hướng tích cực.

+ Chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, trật tự an toàn xh được đảm bảo.

Tóm lại, việc xây dựng và phát triển kt-xh gắn với QP-AN góp phần củng cố hòa bình, ổn định phát triển đất nước.

Hạn chế:


- Nhiều thách thức được cảnh báo sớm, tuy vậy đến nay vẫn tồn tại đan xen nhau.

- Nhận thức về mối quan hệ và tầm quan trọng của việc phát triển kt-xh gắn với QP-AN, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, có nơi, có lúc chưa đều, chưa đầy đủ.

- Công tác quản lý hành chính, trật tự trị an còn sơ hở.

3. Những vấn đề đặt ra hiện nay:

Trong chiến lược phát triển kt-xh 2011-2020, Đảng ta đã nhận định: “Nước ta bước vào thời kỳ chiến lược mới trong bối cảnh thế giới đang thay đổi rất nhanh, phức tạp và khó lường. Trong thập niên tới, hòa bình, hợp tác và phát triển tiếp tục là xu thế lớn, nhưng xung đột sắc tộc và tôn giáo, tranh giành tài nguyên và lãnh thổ, nạn khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia có thể gia tăng cùng với những vấn đề toàn cầu khác như đói nghèo, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, các thảm họa thiên nhiên… buộc các quốc gia phải có chính sách đối phó và phối hợp hành động”.

Vì vậy, việc phát triển KT-XH gắn với QP-AN là rất cần thiết, đòi hỏi cần được nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn, đồng thời tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc năng động hơn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và BVTQ trong thời kỳ mới.
Câu 2. Nêu những mục tiêu, quan điểm, nội dung và phương thức gắn xây dựng, phát triển kinh tế với củng cố QP-AN?

1. Khái niệm: 


Phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường QP, AN là sự gắn kết chặt chẽ hoạt động của các lĩnh vực KT-XH với QP-AN thành một thể thống nhất trên phạm vi cả nước, trên từng vùng và từng địa phương, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của Nhà nước; các lĩnh vực chủ động gắn kết, bổ sung và tạo điều kiện cho nhau, thúc đẩy nhau cùng phát triển, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp quốc gia để đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, bảo đảm cho mục tiêu phát triển đất nước được thực hiện thắng lợi, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, chế độ chính trị - xã hội, lợi ích quốc gia dân tộc luôn ở trong trạng thái tự bảo bệ và được bảo vệ.

2. Mục tiêu:

- Khai thác, sử dụng mọi tiềm năng, nguồn lực của đất nước, làm cho KT-XH và quốc phòng, an ninh đều phát triển cân đối, hài hòa và vững chắc.

- Tạo môi trường quốc tế và trong nước thuận lợi cho phát triển KT, thực hiện mục tiên cnh, hdh đất nước theo định hướng XHCN, xây dựng nền công nghiệp quốc phòng từng bước hiện đại, bảo đảm cho các LLVT được trang bị kỹ thuật ngày càng hiện đại.

- Đảm bảo quốc phòng thường xuyên vững chắc, sẵn sàng và đủ sức đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá xâm lược của các thế lực thù địch.

* Yêu cầu:

- Góp phần giữ vững hòa bình, ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Chủ động năng chặn, làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.
- Góp phần đảm bảo cho nền kinh tế nước ta phát triển nhanh gắn liền với phát triển bền vững, phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt; vừa có khả năng và luôn ở trong tư thế sẵn sàng nhất về kinh tế bảo đảm cho quốc phòng, an ninh trong mọi tình huống.
- Góp phần đáp ứng yêu cầu làm cho quốc phòng an ninh được tăng cường vững chắc, thế trận, lực lượng và tiền lực quốc phòng, an ninh không ngừng được tăng cường, công nghiệp quốc phòng có khả năng đảm bảo trang bị cho các lực lượng vũ trang những vũ khí phương tiện ngày càng hiện đại, phù hợp với nhu cầu của chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc trong tương lai.

3. Chủ trương, quan điểm của Đảng

* Chủ trương

- Đảng ta luôn xác định phát triển KT-XH gắn với quốc phòng, an ninh là một chủ trương nhất quán, gắn xây dựng với bảo vệ Tổ quốc của Đảng và Nhà nước ta.

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng xác định: Kết hợp phát triển KT – XH với tăng cường quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ rất quan trọng trong bối cảnh phát triển cạnh tranh và hội nhập KT trong những năm tới.

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng nhấn mạnh: xây dựng đất nước, phát triển KT là trung tâm, là tiền đề cơ sở để cũng cố quốc phòng, an ninh bảo vệ TQ; củng cố tăng cường quốc phòng, an ninh là điều kiện giữ vững hòa bình, ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho xây dựng đất nước, phát triển KT-XH,….

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng tiếp tục khẳng định: kết hợp chặt chẽ KT với quôc phòng, an ninh; quốc phòng, an ninh với KT trong từng chiến lược quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH; chú trọng vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Sự ổn định và phát triển bền vững mọi mặt đời sống kinh tế-xh là nền tảng vững chắc của QP-AN, phát triển kt-xh đi đôi với tăng cường sức mạnh QP-AN. 

- Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung và phát triển năm 2011) được thông qua tại ĐHĐBTQ lần thứ XI của Đảng chỉ rõ: “Xây dựng CNXH và bảo vệ TQ XHCN là hai nhiệm vụ chiến lược có quan hệ chặt chẽ với nhau”; phải đặc biệt coi trọng giữ vững ổn định chính trị-xh, tăng cường QP-AN, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ để bảo đảm cho đất nước phát triển nhanh và bền vững”. 

- Chủ trương phát triển kt-xh gắn với QP-AN của Đảng còn được thể hiện ở việc bảo đảm nguồn lực cho hoạt động QP-AN bằng việc: “Mở rộng phương thức huy động nguồn lực xây dựng công nghiệp quốc phòng và nâng cao khả năng bảo đảm của công nghiệp QP. Lồng ghép các chương trình để xây dựng các khu kinh tế-QP ở vùng biên giới, hải đảo”.
* Quan điểm
+ Một là, phát triển KT-XH gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh phải toàn diện, cơ bản, lâu dài ngay từ trong chiến lược quy hoạch phát triển KT-XH của cả nước, từng vùng, từng ngành và ở từng địa phương.

+ Hai là, phát triển KT-XH gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh phải tập trung trọng điểm, quan tâm đầu tư vào những vùng, địa bà chiến lược trọng yếu (vùng núi phía Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ), những ngành, những lĩnh vực hoạt động KT-XH quan trọng của đất nước.

+ Ba là, phát triển KT-XH gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh thời bình phải có phương án, Kh sẵn sàng điều chỉnh thích ứng với thời chiến và ứng phó thắng lợi với mọi tình huống bất trắc xảy ra hạn chế tổn thất, thiệt hại do thiên tai, địch họa gây ra.

+ Bốn là, phát triển KT-XH gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh là sự nghiệp của toàn dân, của mọi ngành mọi cấp, mọi thành phần KT do Đảng lãnh đạo và Nhà nước quản lý.

+ Năm là, chú trọng nắm vững và giải quyết tốt các mối quan hệ: quốc gia giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới KT và đổi mới CT; giữa KTTT và định hướng XHCN; giữa phát triển LLSX và xây dựng; giữa xây dựng CNXH và bảo vệ TQ XHCN; giữa đl, tự chủ và hội nhập quốc tế; giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nd làm chủ,… không phiến diện, cực đoan, duy ý chí.

* Phương thức gắn KT –XH với quốc phòng, an ninh

- Phát triển KT-XH gắn với quốc phòng, an ninh theo vùng lãnh thổ

□ Hiện nay, nước ta xác định 3 vùng kinh tế trọng điểm:

+ Miền Bắc (HN, Hải Phòng, Quảng Ninh).

+ Miền Trung (Đà Nẵng, TT. Huế, Quảng Ngãi).

+ Miền Nam (tp HCM, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu).

Đây là vùng có tiềm năng lớn về nông nghiệp, CN, ngư nghiệp, lâm nghiệp và giao lưu quốc tế, có nhiều trung tâm kinh tế, chính trị quan trọng, nơi đóng góp chủ yếu tổng thu nhập quốc dân của cả nước.

□ Các địa bàn chiến lược quan trọng, bao gồm: vùng miền núi Bắc Bộ, khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ, Tây Nghệ An. Đây là những địa bàn chiến lược quan trọng của cả nước về KT-XH và quốc phòng, an ninh, do đó các thế lực thù địch luôn lợi dụng để tham nhập, lôi kéo đồng bào ta nhằm thực hiện chiến lược “điễn biến hòa bình”, bạo loạn ly khai làm cho tình hình càng trở nên phức tạp. Trước tình hình trên Đảng ta xây dựng kế hoạch và lộ trình xây dựng các vùng chiến trọng điểm, đặc biệt là khu vực Tây Nguyên, xây dựng Tây Nguyên gàu về KT, vững mạnh về quốc phòng, an ninh, tiến tới trở thành vùng kinh tế động lực. Đối với Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ cần thực hiện tốt chính sách dân tộc, thực sự cải thiện đời sống vậ chất và văn hóa phù hợp với đặc thù của cộng đồng người Thượng, người dân tộc bản địa.

□ Vùng biển đảo, là vùng có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển KT, quốc phòng, an ninh và môi trường sống.

- Phát triển KT-XH gắn với quốc phòng, an ninh trong các ngành, các lĩnh vực KT-XH

+ Ngành Công nghiệp, Đảng ta xác định “Ưu tiên phát triển và hoàn thàn những công trình then chốt về cơ khí chế tạo, SX máy móc, thiết bị thay thế nhập khẩu cho công nghiệp, nông nghiệp, xd, công nghiệp công nghệ cao SX linh kiện điện tử, máy tính, công nghiệp dầu khí, điện, than, khai khoáng, hóa chất, luện thép, xi măng, phân đạm,… công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp quốc phòng, an ninh với trình độ công nghệ ngày càng cao…” là cơ sở đẩy mạnh sự phát triển của công nghiệp quốc phòng.

Chiến lược phát triển KT-XH gđ 2011-2020 chỉ rõ: “Mở rộng phương thức huy động nguồn lực, xd công nghiệp quốc phòng”:

▪ Gắn phát triển KT-XH với quốc phòng, an ninh trong điều chỉnh cơ cấu KT, phân công bố trí lại lao động trong công nghiệp với bố trí thế trận quốc phòng, an ninh phù hợp trên các vùng lãnh thổ.

+ Ngành nông, lâm, ngư nghiệp, là các ngành kinh tế quan trọng, cung cấp phần lớn lực lượng, ủa cải cho sự nghiệp xây dựng và BVTQ; tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa có giá trị cao, đáp ứng đầy đủ yêu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, đồng thời có lượng dự trữ bảo đảm tốt nhu cầu quốc phòng, an ninh.

+ Ngành giao thông vận tải, nâng cấp, đầu tư và mở rộng hệ thống giao thông bao gồm cả đường bộ, đồng sông, đường không và đường thủy (biển).

Cải tạo, phát triển đường sông, phát triển đường biển, xây dựng các cảng sông, cảng biển đảm bảo đi lại, bốc dỡ thuận tiện.

+ Ngành bưu chính viễn thông, gắn chặt chẽ giửa ngành bưu điện quốc gia với ngành thông tin cùa quân đội, công an, bảo đảm sự thống nhất, nhanh chóng, chính xác, an toàn thông tin liên lạc cho Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ huy huy điều hành đất nước trong mọi tình huống.

+ Ngành xây dựng cơ bản, xây dựng quy hoạch các thành phố, các khu công nghiệp phải gắn với xây dựng khu vực phòng thủ địa phương và phải tính toán đến khả năng bảo vệ, di dời khi đất nước có chiến tranh, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại khi địch tiến công bằng hỏa lực và vũ khí công nghệ cao.

+ Kinh tế đối ngoại, là nhân tố quan trọng để bảo vệ đl, chủ quyền quốc gia, tạo điều kiện nâng cao uy tín của nước ta trên trường quốc tế để tranh thủ vốn, khoa học – công nghệ, kinh nghiệm quản lý,… cho phát triển đất nước.

+ Lĩnh vực khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo, Đảng và Nhà nước ta xác định là nền tảng, là động lực, là quốc sách hàng đầu của sự phát triển đất nước, vì vậy chú trọng các vấn đề sau:

Phối hợp chặt chẽ, toàn diện hoạt động giữa các ngành khoa học then chốt của cả nước với các ngành khoa học của quốc phòngm an ninh trong việc hoạch định chiến lược nghiên cứu phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ TQ.

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân nghiên cứu các đế tài khoa học công nghệ phù hợp với cnh, hdh, đồng thời vừa đáp ứng nhu cầu cho quốc phòng, an ninh bảo vệ TQ

Có chính sách phù hợp thu hút các nhà khoa học, coi trọng bồi dưỡng nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH và quốc phòng, an ninh trước mắt và về lâu dài.

+ Lĩnh vực y tế, phối hợp chặt chẽ giữa ngành y tế dân sự với y tế quân sự trong nghiên cứu, ứng dụng, trong đào tạo nguồn nhân lực, trong khám chữa bệnh cho nhân dân, bộ đội và cho người nước ngoài. Xây dựng mô hình quân dân y kết hợp trên các địa bàn, đặc biệt là ở miền núi, biên giới, hải đảo.

- Phát triển KT-XH gắn với quốc phòng, an ninh xây dựng cơ cấu ngành KT

Đảng ta xác định “Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh; tăng cường cơ sở vạt chất – kỹ thuật, bảo đảm cho các lực lượng vũ trangntừng bước được trang bị hiện đại, trước hết là cho lực lượng hải quân, phòng không, không quân, lực lượng an ninh, tình báo, cảnh sát cơ động. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, nghệ thuật quân sự, an ninh, đánh thắng chiến tranh bằng vũ khí công nghệ cao của các thế lực thù địch”

Câu 3. Bài 11. Nêu những mục tiêu, quan điểm, nội dung và phương thức gắn xây dựng, phát triển kinh tế với củng cố QP-AN ở cơ sở?

1. Nội dung kết hợp:

- Kết hợp trong quy hoạch phát triển kinh tế-xh với xây dựng khu vực phòng thủ, thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn cơ sở.

+ Gắn kết quy hoạch phát triển các khu vực, địa bàn kinh tế trọng điểm của địa phương, với kế hoạch xây dựng hệ thống các căn cứ và khu vực phòng thủ của huyện, làng xã chiến đấu ở cơ sở.

+ Gắn quá trình phát triển kinh tế xh với xây dựng lực lượng, thế trận QP-AN trên các khu vực phòng thủ trọng yếu của cơ sở như thị trấn, biên giới, biển đảo. 

+ Làm cho quy hoạch phát triển kt-xh phù hợp với kế hoach củng cố thế trận QP-AN của địa phương.

- Kết hợp quá trình phân công lại lao động, phân bố lại dân cư với tổ chức xây dựng và sắp xếp bố trí lại lực lượng QP-AN trên từng địa bàn, phù hợp với kế hoạch phát triển kt-xh, xây dựng thế trận QP toàn dân, an ninh nhân dân ở cơ sở, sao cho có lực lượng để bảo vệ địa phương cả trong nội địa, biên giới, trên biển đảo ở cơ sở.

- Kết hợp đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kt-xh với xây dựng các công trình QP, phòng thủ dân sự… phục vụ cho cả kt-xh và QP-AN ở cơ sở.

- Kết hợp xây dựng cơ sở chính trị, kt-xh vững mạnh toàn diện rộng khắp nhằm giữ vững ổn định chính trị, gắn liền với xây dựng hệ thống các căn cứ thời chiến ở địa phương để sẵn sàng đối phó với chiến tranh xâm lược ở cơ sở.

2. Một số giải pháp tổ chức, thực hiện phát triển kt-xh gắn với QP-AN ở cơ sở:

- Bồi dưỡng nâng cao nhận thức chocán bộ các cấp, các ngành về phát triển kt-xh gắn với QP-AN.

- Nâng cao hiệu quả vận hành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của NN và chính quyền các cấp.

- Xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách có liên quan đến quá trình phát triển kt-xh gắn với tăng cường QP-AN.

- Củng cố, kiện toàn và phát huy đầy đủ năng lực trách nhiệm làm tham mưu của cơ quan chuyên trách QP-AN các cấp.

BÀI 13 TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀCHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
1. CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG VÀ  NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
2.1.1 Về mục tiêu  đối ngoại
Mục tiêu đn là tạo lập  môi trường qtế hòa bình, thuận lợi cho công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế xã hội theo định hướng xhcn, thực hiện mục tiêu dân giàu,nước mạnh,dân chủ,công bằng,văn minh.

Đặt lợi ích qgia dtộc lên trên; đồng thời quan tâm nhiệm.vụ qtế. Bảo vệ đlập chủ quyền, an ninh qgia, tranh thủ  ủng hộ qtế phát triển đất nước.

2.1.2 Tư tưởng chỉ đạo
Giữ vững nguyên tắc hòa bình, độc lập, thống nhất và CNXH. Đồng thời stạo, năng động, linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng  Việt nam qhệ. 

Hn Tw Tám,khóa IX,Đảng chỉ đạo: …Trong bất kỳ tình huống nào cũng tránh không để rơi vào thế đối đầu, cô lập hay lệ thuộc, củng cố hòa bình, an ninh, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển đất nước.

ĐH X, XI t.tục thực hiện nhất quán đlối đn đlập, tự chủ, hbình, htác và ptr. Đa p.hoá, đa d.hoá qhệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn,là đối tác tin cậy và là thành viên có tr.nhiệm trong cđồng qtế; vì lợi ích qgia, dtộc, vì nước VN xhcn giàu mạnh. 

Thu hút vốn đầu tư, khcn hiện đại, k.nghiệm qlý tiên tiến;chủ động, tcực với quá trình hội nhập quốc tế toàn diện, tham gia giải quyết các v/đ khu vực và qtế.

2.1.3 . Nguyên tắc đối ngoại 
Một , tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
Hai , không dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Ba ,giải quyết các bất đồng và tranh chấp thông qua thương lượng hòa bình.
Bốn, tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi.
2.1.4. Nhiệm vụ đối ngoại 
Giữ vững m.trường h.bình, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; xd và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn l.thổ. Nâng cao vị thế đất nước ta, góp phần tích cực vào cuộc đtr vì hòa bình, đl dt,  dc và tiến bộ xh.

-Nâng cao hiệu quả hđđn, tiếp tục đưa các mối qhqt vào chiều sâu, toàn diện, ổn định, bền vững.

- chủ động ngăn ngừa và giảm thiểu các tác động tiêu cực của quá trình hnqt.

-Xúc tiến tm và đtư, mở rộng tt, khai thác có hquả các cơ chế hợp tác qt, các nguồn lực về vốn, khcn, tr.độ qlý tiên tiến.

-Tham gia cơ chế h.tác ctrị, an ninh sphương và đa phương vì lợi ích qgia, trên cơ sở tôn trọng các ng.tắc cơ bản của luật pháp qtế. 

-Thực hiện tốt với các tổ chức qtế , tích cực cùng các nước, các tổ chức k.vực và qtế đối phó với những thách thức an ninh phi truyền thống- nhất là tình trạng biến đổi khí hậu.

- Chủ động, tăng cường hợp tác quốc tế về  quốc phòng, an ninh.
- Sẵn sàng đối thoại với các nước, các tổ chức qtế về dchủ, nh.quyền, kiên quyết làm thất bại mọi hành động can thiệp vào công việc nội bộ, xâm phạm đlập, chủ quyền, th.nhất toàn vẹn l.thổ Việt Nam

Phương châm đối ngọai:

Một là, bảo đảm lợi ích dt chân chính, kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế của gccn.

Ph.châm này xử lý mqh giữa lợi ích dtộc và đoàn kết qt. Lợi ích cao nhất của dtộc, của Đảng là xd thành công cnxh, làm cho d.giàu, n.mạnh. Đóng góp thiết thực về thành tựu phát triển ktxh, ổn định ctrị, ptr lý luận về con đường đi lên cnxh

Đảng, Nhà nước luôn coi trọng ptriển qhht hữu nghị với các nước xhcn, ptcs và cnqt, ptrào độc lập dân tộc, ptr không liên kết và các lực lượng h.bình, tiến bộ khác trên tg (cm Việt Nam là 1 bộ phận của cmtg).

Hai là, giữ vững đlập tự chủ,  tự lực tự cường,đẩy mạnh  đa da hóa, đa phương hóa qhệ đ.ngoại

Đây là sự ptr stạo về kết hợp sm dtộc với sm của thời đại, sm trong nước và sm qtế trong đkiện lịch sử sau khi hệ thống xhcn thế giới sụp đổ.

Kiên định đlập tự chủ, tự lực, tự cường trong qhqt, tránh bất lợi về đn. Việt Nam kết hợp yếu tố dtộc với yếu tố thời đại để đưa đất nước tiến lên

Ba là, nắm vững 2 mặt hợp tác và đấu tranh trong qhqt.

Không hợp tác 1chiều, hoặc đtr 1chiều; đấu tranh nhằm thúc đẩy htác, tránh đối đầu trực diện, không để cho các thế lực thù địch đẩy vào thế bị cô lập, tránh bị xung đột qsự hoặc bị khiêu khích vũ trang.

Tranh thủ những lực lượng có thể tranh thủ được, phân hóa và thu hẹp đến mức có thể đối với các t.lực thù địch hoặc không thân thiện. Tiêu chí để xác định h.tác và đtr chính là lợi ích dtộc chân chính.

Bốn là, tham gia htác khu vực, đồng thời mở rộng  qhệ với tất cả các nước. 

qhệ hữu nghị và htác với các nước láng giềng, khu vực, mở rộng qhệ với tất cả các nước, các trung tâm kt lớn phục vụ cho phát triển kt-xh của đất nước.

    4 ph.châm đối ngoại nêu trên có ý nghĩa hết sức qtrọng trong việc xử lý các mối quan hệ qtế của Đảng, N2 ta. 

2.3. Phương hướng hoạt động đối ngoại

Tăng cường htác với T.quốc, Lào, Campuchia, các nước ASEAN, giải quyết các v/đ làm tổn hại về biên giới, biển đảo và thềm lục địa

Việt Nam cùng ASEAN xd thành một khu vực hbình, ổn định, htác và  pr với 3 trụ cột: kinh tế, an ninh chính trị, văn hóa .

VN coi trọng việc c.cố và t.cường qhệ đ.kết, htác với các đảng cộng sản và cn, với các đảng cánh tả,  phong trào giải  phóng và độc lập dân tộc,  phong trào cách mạng và tiến bộ trên tg.

Trong t.hình mới hiện nay, VN mở rộng qhht với các đảng khác; bảo vệ lợi ích qgia, giữ vững đlập tự chủ, hbình, ổn định và ptr. 

Đảng ta mở rộng qhệ với đảng cầm quyền trên tg, tcường htác hữu nghị VN với các nước, tham khảo k.nghiệm hữu ích của các đảng c.quyền, nâng cao hơn nữa năng lực lđạo và cầm quyền của Đảng ta.

Tham gia các d.đàn đa phương, khu vực và tg ; các tổ chức qtế, nhất là LHQ. Đối với các nước lớn, VN ưu tiên  trong c.sách đn hiện nay, cả trong qhệ CP và phi CP trên các lĩnh vực: kt, ct, vh, khcn…

VN coi trọng và nâng cao h.quả đối ngoại nhân dân theo ph.châm “chủ động, linh hoạt, stạo và hquả”. Nâng cao

hquả htqt, thu hút vốn, khcn cao, mở rộng thị trường xuất khẩu.

2.4. Chủ động và tích cực hội hập quốc tế:

2.4.1. Khái niệm và chủ trương hnqt.
Muốn ptr phải ch.động, tích cực th. gia vào qtr htác, phân công lđ qtế; nỗ lực tìm kiếm những g.pháp thích hợp để hội nhập vào xu thế chung, ra sức cạnh tranh kt vì mục tiêu ptr.

Quá trình hnqt của các nước luôn hàm chứa 2 mặt ,vừa có hợp tác, vừa có đấu tranh; hướng tới mục tiêu đẩy mạnh htác, thực hiện tự do hóa thương mại, đầu tư và dịch vụ, tạo lợi thế cạnh tranh trên trường qtế. 

Các kỳ Đại hội, Đảng ta bổ sung, hoàn thiện và p.triển chủ trương hội nhập quốc tế. Đại hội VI, mở ra bước ngoặt trong tư duy và thực tiễn hnkt qtế .

ĐH chỉ rõ: kết hợp sứ mệnh dtộc với sứ mệnh của thời đại, th.gia phân công lđ qtế; trước hết và chủ yếu là với Lxô, Lào và cam pu chia;với các nước XHCN.

 Đồng thời mở mang qhqt và khoa học kỹ thuật với  nước tg thứ ba, nước c.nghiệp ptr, tổ chức qtế và tư nhân nước ngoài trên n.tắc bình đẳng cùng có lợi.  

Luật Đầu tư nước ngoài thông qua (1987), tạo khung  pháp lý th.lợi để VN mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế, thu hút vốn, kỹ thuật, công nghệ nước ngoài. 

ĐH VII (1991) tạo ra đột phá thực hiện chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế, gắn thị trường trong nước với thị trường tgiới, giải quyết tốt mqh giữa tiêu dùng tr.nước và xuất khẩu, đề ra  c.sách bảo vệ sx nội địa.  

Hội nhập kinh tế qt là: “mở rộng, đa dạng hóa và đa phương hóa quan hệ kt đối ngoại trên n.tắc giữ vững đlập, c.quyền, bình đẳng, cùng có lợi”. 

NqTW3, khóa VII (29-6-1992) nhấn mạnh c.trương mở rộng qhệ với các tổ chức qtế,  cố gắng khai thông qhệ với các tổ chức IMF, WB, ADB, các tổ chức htác khu vực, trước hết ở châu Á - TBD  

Bộ CT có QĐ số 1005 CV/VPTW (22-11-1994) giao cho CP soạn thảo và gửi đơn xin gia nhập WTO. Quyết định số 493 CV/VPTW 14-6-1996, Việt Nam đã gửi đơn xin gia nhập Diễn đàn APEC.

ĐH VIII (1996) chủ trương “xây dựng nền ktế mở”, “đẩy nhanh qtrình hội nhập kt khu vực và tg đa phương hóa quan hệ kt đối ngoại, hướng mạnh ra xuất khẩu, thu hút vốn, c.nghệ và thị trường qtế.  

ĐH IX (2001) bổ sung, h.thiện đlối hội nhập kinh tế qt : chủ động hnktqt và khu vực, phát huy tối đa nội lực, nâng cao hquả htqt ;bảo đảm đlối đlập và định hướng xhcn; bảo vệ lợi ích dtộc, an ninh qgia, bản sắc dtộc, bvệ m.trường. 

ĐH X(2006) kh.định q.điểm: chủ động và tích cực hnktqt, đồng thời mở rộng qhht quốc tế trên các lĩnh vực khác. Tổng kết 20 năm đổi mới, ĐH nêu 5 bài học lớn, trong đó b.học thứ ba là bài học hnktqt và xd nền ktế độc lập tự chủ.

Hnktqt là yêu cầu k.quan; chủ động theo lộ trình, bước đi tích cực, vững chắc; không nóng vội, giản đơn. Mở rộng tt, đẩy mạnh xuất khẩu, đồng thời phải mở cửa tt trong nước, thu hút mạnh đầu tư, c.nghệ, kỹ năng qlý tiên tiến. 

Chủ động hnktqt ,nắm vững q.luật, tính tất yếu của vận động toàn cầu; phát huy  năng lực nội sinh, xác định lộ trình, nội dung, quy mô, bước đi phù hợp, đdh, đph các qhkt qtế.
T.cực hội nhập là kh.trương chuẩn bị, điều chỉnh, đổi mới bên trong từ ph.thức lđạo, qlý đến hoạt động t.tiễn, ch.dịch cơ cấu kt, đổi mới cơ chế qlý, h.chỉnh hệ thống p.luật… đổi mới từ Tw đến địa phương và doanh nghiệp. 

Chủ động và tích cực hnktqt là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng qtế vì lợi ích qgia, dân tộc, vì nước Việtnam xhcn giàu mạnh.

2.4.2. Mục tiêu và nguyên tắc hội nhập
Về mục tiêu: Chủ động hnktqt  nhằm mở rộng thị t, thu hút vốn, c.nghệ, kiến thức qlý để đẩy mạnh CNH, HĐH theo định hướng xhcn, thực hiện dân giàu,nước mạnh,dân chủ, công bằng, văn minh . 

2.4.2. Mục tiêu và nguyên tắc hội nhập
Nội lực và ng.lực tạo nên sm tổng hợp  đất nước .Và “hnqt phải nhằm củng cố môi trường hòa bình, thu hút tối đa các đkiện qtế th.lợi để ptr nhanh và bền vững; giữ vững đlập, cquyền, th.nhất và toàn vẹn l.thổ; quảng bá , nâng cao vị thế, uy tín qtế của VN. 

Về nguyên tắc: hnqt là  giữ vững đlập, tự chủ và đhướng xhcn, bảo đảm vững chắc an ninh qgia, giữ gìn bản sắc vh dtộc. Khai thác  các lợi thế, chủ động lựa chọn các tổ chức, các đối tác và thời điểm th.gia h.nhập. 

2.4.3. Quan điểm và phương châm chỉ đạo hội nhập
1. Chủ động hnktqt, phát huy nội lực, nâng cao hiệu quả htác qtế, bảo đảm đlập, tự chủ, an ninh qgia và định hướng xhcn.

2. Hnktqt là sự nghiệp của toàn dân, qtr h.nhập phải phát huy tiềm năng và nguồn lực của mọi th.phần ktế, của toàn xh.  
3. Hnktqt là qtr vừa htác, vừa đtr và cạnh tranh; vừa có  cơ hội, vừa không ít th.thức. Linh hoạt xử lý theo đối tượng, thời điểm cụ thể; đề phòng tư tưởng thụ động, chống tư tưởng giản đơn, nôn nóng.

4. N.thức đ.điểm nền kt , đề ra kế hoạch, lộ trình h.lý, phù hợp với trình độ ptr ,  đáp ứng quy định của các tổ chức ktqt .

5. Kết hợp hnktqt với giữ vững anqp, củng cố ch.quyền , cảnh giác với  âm mưu, ý đồ “diễn biến hòa bình”.

 Nq số 22-NQ/TW (10-4-2013) của BCT: chủ động và tích cực hnqt trên cơ sở giữ vững đlối đn đlập tự chủ; vì lợi ích qgia, dân tộc; vì hòa bình, hợp tác và ptr, đa dạng hóa, đa phương hóa trong qhqt.  

Giải quyết các mqh lớn được t.kết trong Cương lĩnh Bổ sung và Ptr năm 2011; chú trọng 1 số q.điểm :

-Chủ động và tích cực hnqt là định hướng c.lược lớn của Đảng, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xd và bv Tổ quốc Việt Nam XHCN.  

-Hnqt là s.nghiệp của cả ht ctrị, ph.huy tính ch.động, stạo của tất cả tổ chức, cá nhân; kh.thác hquả các tiềm năng của toàn xh, cả cộng đồng người VN sinh sống và làm việc ở nước ngoài.

-Hnqt ph.huy nội lực, gắn kết  qtrình h.thiện thể chế, nâng cao ch.lượng nguồn .nhân lực ; hiện đại hóa kết cấu h.tầng, nâng cao sức mạnh tổng hợp và năng lực cạnh tranh qgia.  

-Hnkt là trọng tâm, hội nhập các lĩnh vực khác tạo th.lợi cho hội nhập kinh tê, ptr đồng bộ  ch.lược hnqt tổng thể với lộ trình, bước đi phù hợp.
Hnqt là qtr vừa htác ,vừa đtr; kiên định lợi ích quốc gia, dt; chủ.động dự báo, xử lý linh hoạt tình huống, không để rơi vào thế bị động, đối đầu. 

Tuân thủ các cam kết qtế , đề xuất sáng kiến, cơ chế htác trên ng.tắc cùng có lợi; đtr vì hbình, độc lập dtộc, dc và tiến bộ xh.

P.châm để h.nhập là bảo đảm ng.tắc cùng có lợi trong qhệ song phương và đa phương ; bvệ lợi ích ch.đáng, luôn c.giác, không mơ hồ trước âm mưu, thủ đoạn lợi dụng htác kt để can thiệp, áp đặt về ctrị.  
2.4.4. Nội dung hội nhập
Phát triển qhệ với tất cả các nước, các vùng lãnh thổ và các tổ chức qtế đi vào chiều sâu, thực chất, ổn định. Hợp tác song phương tin cậy với các đối tác ch.lược.

Giảm thách thức,phù hợp với c.lược phát triển đất nước đến năm 2020.

 Ch.bị các đ.kiện để ký kết các hoạch.định thương mại tự do song phương và đa phương. Đẩy mạnh thu hút vốn FDI, ODA, FPI, tín dụng tm … 

Xúc tiến mạnh tm và đầu tư, ptr tt mới, kh.khích các dn trong nước htác ,liên doanh với dn nước ngoài, mạnh dạn đầu tư ra nước ngoài, v.v... 

Hội nhập ktqt là th.gia tổ chức ktế k.vực và tg, nhất là WTO. Trong WTO, hiệp định chủ yếu là Tổng hiệp định về quan thuế và thương mại năm 1994 (GATT) kèm theo lực lượng hiệp định cụ thể.

Các tổ chức ktqt cơ bản hoạt động theo  ng.tắc của WTO, mỗi tổ chức có yêu cầu cụ thể về nội dung, lộ trình, thời gian h.nhập   
VN th.hiện cam kết của AFTA, APEC, ASEM ; tích cực  th.hiện cam kết WTO từ tháng 1-2007.

VN mở cửa tt nhiều lĩnh vực quan trọng, các thành viên khác của WTO có điều kiện tiếp cận thị trường VN dễ dàng hơn và được hưởng quy chế ưu đãi qgia trên các lĩnh vực tm, hàng hóa và dịch vụ. 

2.5 Thành tựu, hạn chế và bài học trong quá trình thực hiên chích sách đối ngoại:

2.5.1. Những thành tựu đạt được 
Qhđn mở rộng, vị thế VN được nâng cao. Qhệ ng.giao 177 nước; qhệ htác, tm hơn 220 nước, vlt; là thành viên chính thức của tất cả các tổ chức quốc tế lớn.

Năm 1995, Việt Nam gia nhập ASEAN, 1996 tham gia AFTA, 1996 là thành viên sáng lập ASEM, 1998 gia nhập APEC, 2007 là thành thành viên thứ 150 của WTO . 
Đến 15/12/2012, Việt Nam có 98 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư 14.489 dự án, với tổng số vốn 216,6 tỷ USD, Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc, ASEAN, EU, Hoa Kỳ là nước đầu tư lớn. 
Đến 9/2012 có 736 dự án đầu tư của VN ra nước ngoài với 15,43 tỷ USD tại 67 nước và vlt. Các tt chủ lực của Việt Nam là Nhật Bản, ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc, EU, Hoa Kỳ, Úc. Hiện nay, h2 của Việt Nam đã vươn ra nhiều tt mới như: Nga, Trung Đông, Mỹ La Tinh, Châu Phi, v.v…. 

Ng.giao đp của VN có bước tr.thành, ptr nổi bật. VN đã ph.hợp nh.nước đtr bảo vệ hbình, lp qtế, Hiến chương LHQ. Việt Nam được bầu làm ủy viên không thường trực HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2008-2009, hnqt của VN đã trở nên đầy đủ và sâu rộng. 

VN tham gia giải quyết những v/đ kt, ct, xh, an ninh qtế; đóng góp tích cực hơn, nhiều hơn trong nỗ lực duy trì h.bình, ổn định và ptr trên thế giới. 
Cùng với h.động đn của Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại của tổ chức, đoàn thể nhân dân, các địa phương, đối ngoại quốc phòng và an ninh cũng diễn ra  với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. 

Các t.chức hữu nghị và  hội nghề nghiệp hợp tác ngày càng sâu rộng với đối tác n.ngoài. Q.hệ đ.kết giữa nh.dân VN với nh.dân các nước trên tg được tăng cường mạnh mẽ. 

Giữ vững môi trường hòa bình, qh ĐN không ngừng được nâng lên

- Mở rộng, vị thế đất nước ngày càng được nâng cao trên trường QT, đóng góp xứng đáng vào công cuộc xd và bảo vệ TQ.

 - Chủ động tích cực HNQT trên các lĩnh vực, góp phần thúc dẩy xu thế hòa bình hợp tác , phát triển khu vực và trên thế giới

Quan hệ song phương

- Qh hữu nghị Việt Nam-Lào có nhiều bước phát triển mới và vẫn sâu đậm nghĩa tình thủy chung trong sáng.

-Quan hệ Việt Nam-Campuchia phát triển tích cực theo phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”. 

 23/10/1991 hiệp định pari về Campu chia được ký kết

·  Qh hợp tác VN - Trung Quốc được củng cố và ptr toàn diện trên các lĩnh vực. Phương châm 16 chữ “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần 4 tốt “Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”. (11/1991)

Qh hữu nghị Việt Nam với các nước khu vực ASEAN cũng được tăng cường lên bước mới theo hướng ổn định, lâu dài và tin cậy lẫn nhau. 

Quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ chuyển biến tích cực cả về CT, KT - TM, KH-CN, giáo dục, nhân đạo. 

Việc bình thường hóa quan hệ với Mỹ đã giúp ta khai thông quan hệ với Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, Hàn Quốc, gia nhập Tổ chức Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và các tổ chức quốc tế khác. Quan hệ giữa ta với các nước bạn bè cũ ở Đông Âu được xác định lại trên cơ sở mới

Năm 1995 với 3 sự kiện quan trọng cùng diễn ra: trong tháng 7 là ký Hiệp định khung với EU; thiết lập quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ và chính thức trở thành thành viên của ASEAN,  

Tháng 11-2006 Việt Nam được kết nạp làm thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Tháng 10-2009, Việt Nam đã được bầu vào Hội đồng Chấp hành UNESCO nhiệm kỳ 2009 – 2013.

Chúng ta đã hoàn thành xuất sắc trọng trách ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hiệp quốc năm 2008-2009 và đang hoàn thành tốt vai trò chủ tịch ASEAN 2010

Tính đến năm 2010, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 177 nước trên thế giới.

 - Lần đầu tiên trong lịch sử, ta có quan hệ bình thường và đầy đủ với tất cả các nước lớn G-8

Mặt khác, cơ quan đại diện của ta ở nước ngoài cũng tăng lên (91 cơ quan) với 65 đại sứ quán, 20 tổng lãnh sự quán, 4 phái đoàn thường trực bên cạnh các tổ chức quốc tế, 1 văn phòng kinh tế văn hóa.

Đến nay, Việt Nam đã có quan hệ thương mại, đầu tư với khoảng 230 nước và vùng lãnh thổ.

Quan hệ Việt Nam-Nhật Bản ( hướng tới chiến lược vì HB và phồn vinh ở Châu Á. Nhật Bản tiếp tục là đối tác KT hàng đầu của Việt Nam. 

Qh của Việt Nam-LB Nga càng được củng cố, thúc đẩy trên nhiều mặt theo hướng tăng cường tính hiệu quả thiết thực để tương xứng với mối qh đối tác chiến lược.

Qh Việt Nam-Ấn Độ vốn giàu truyền thống hữu nghị lại được tiếp thêm nguồn sinh lực mới với việc ký Tuyên bố chung về đối tác chiến lược (7-2007).

Qh Việt Nam-EU ph. châm: hợp tác toàn diện, lâu dài và tin cậy, vì HB và PT

Thúc đẩy qh hữu nghị hợp tác với các nước bạn bè truyền thống và nhiều nước khác ở khu vực Đông Âu và Á - Phi – Mỹ La tinh. 

Việt Nam đã vươn lên thành một trong 10 nền KT có triển vọng thu hút đầu tư nhất trên TG. 

+ Năm 2009-2010, Việt Nam đã thu hút vốn thông qua các dự án FDI, ODA.

Bên cạnh các thị trường chủ lực là Nhật Bản, ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc, EU, Hoa Kỳ, Ôxtrâylia.

+ Xuất khẩu hàng hóa VN sang nhiều thị trường: Nga, Trung Đông, Mỹ Latinh và Châu Phi...

2.5.2. Một số khó khăn, hạn chế
Ch.trương của Đảng chưa th.hiện đầy đủ, chậm cụ t.hóa , chưa chủ động tận dụng cơ hội, chưa lường hết tác động tiêu cực từ bên ngoài để có biện pháp h.chế hữu hiệu.

Hội nhập kinh tế quốc tế chưa g.kết chặt chẽ với yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của ptr ktế ; mở rộng qhệ trong lĩnh vực khác chưa được tr.khai đồng bộ trong chiến lược tổng thể. 
Chất lượng nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng chậm cải thiện. Năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, doanh nhân chưa đáp ứng được y/c hội nhập. 

2.5.3. Những bài học từ việc thực thiện, đường lối đối ngoại đổi mới
Một là, nêu cao tinh thần đl, tự chủ, tự lực tự cường, đẩy mạnh đdh, đph các qhqt . Xử lý đúng đắn mqh với nước lớn theo q.điểm thận trọng, cân bằng, tạo thế đan xen lợi ích, không ph.thuộc vào bất cứ nước nào, không đi với nước này để chống nước kia. 

Hai là, đặt lợi ích dtộc lên hàng đầu trong tất cả các mqh, phấn đấu cho lợi ích cao nhất của dt. Kết hợp sức mạnh dtộc với sức mạnh thời đại, dtộc với qtế, trong đó yếu tố trong nước giữ vai trò quyết định,.
Ba là: phát huy tr.thống hòa hiếu, yêu chuộng hbình của dtộc Việt Nam, kiên trì đlối, ch.sách đn hbình hữu nghị, ssàng là bạn, là đ.tác tin cậy, là th.viên có tr.nhiệm với các nước trên tg, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển.

Bốn là,  Nắm vững và k.định ph.châm vừa htác vừa đtr trong qhqt, quán triệt sâu sắc nhận thức về đối tác và đối tượng trong tình hình mới. Giữ vững nguyên tắc chiến lược, mềm dẻo trong sách lược.  
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng “VN luôn mong muốn có hòa bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền,  toàn vẹn lảnh thổ, vùng biển, và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hoà bình,hữu nghị viễn vong, lệ thuộc nào đó.”

Năm là, không ngừng h.thiện cơ chế qlý hoạt động đối ngoại. Ph.hợp ch.chẽ đối ngoại Đảng, đối ngoại Nhà nước và đối ngoại nhân dân để tạo ra sức mạnh tổng hợp trên mặt trận đối ngoại. Công tác đối ngoại phải đặt dưới sự lđạo ch.chẽ của Đảng, sự qlý tập trung th.nhất của Nhà nước.
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